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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ  

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 

National technical regulation on road motor vehicles  

Driving Test Center 

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cơ sở vật chất, 
phương tiện, trang thiết bị và quản lý đối với trung tâm sát hạch lái xe cơ 
giới đường bộ (sau đây gọi chung là trung tâm sát hạch).  

1.2. Đối tượng áp dụng 

Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan về 
xây dựng, khai thác, sử dụng trung tâm sát hạch.  

1.3. Tài liệu viện dẫn 

Tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng Quy chuẩn này. Đối 
với các tài liệu viện dẫn thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các 
văn bản sửa đổi (nếu có): 

1.3.1. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 

1.3.2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan 
đến an ninh, trật tự. 

1.3.3. Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn 
thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

1.3.4. Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính 
phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. 

1.3.5. QCVN 11:2026/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị 
camera giám sát sử dụng giao thức internet - các yêu cầu an ninh 
mạng cơ bản. 

1.3.6. Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, 
công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật. 

1.4. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.4.1. Sân sát hạch: là nơi bố trí hình của các bài sát hạch lái xe 
trong trung tâm sát hạch.  
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1.4.2. Dữ liệu kết quả sát hạch: là kết quả các nội dung sát hạch 
được phần mềm quản lý sát hạch tổng hợp theo thời gian thực từ các 
máy chủ sát hạch.  

1.4.3. Hình ảnh giám sát sát hạch: là hình ảnh quá trình sát hạch 
được hệ thống camera giám sát sát hạch ghi lại.  

1.4.4. Quãng đường xe chạy: là quãng đường tối thiểu mà xe sát 
hạch có quãng đường dài nhất thực hiện đủ các bài sát hạch thực hành 
lái xe trong hình. 

1.4.5. API: là phần mềm trung gian cho phép các phần mềm điều 
hành sát hạch trên các máy chủ sát hạch kết nối với phần mềm giám sát 
sát hạch trên máy tính giám sát sát hạch.  

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

2.1. Sân sát hạch 

2.1.1. Có kích thước bảo đảm bố trí đủ hình các bài sát hạch lái xe 
theo phân loại của trung tâm sát hạch tại Nghị định của Chính phủ quy 
định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. 

2.1.2. Phải được chia thành các khu vực riêng biệt, gồm: sân sát 
hạch lái xe các hạng A1, A, B1; sân sát hạch lái xe các hạng B, C1, C, 
D1, D2, D và sân sát hạch lái xe các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.  

2.1.3. Phải bảo đảm để các xe sát hạch chỉ tiến về phía trước theo 
làn đường thuận chiều, không rẽ cắt ngang các làn đường khác (trừ 
ngã tư có đèn tín hiệu giao thông), không vi phạm vạch phân làn trên 
đường khi chuyển hướng và không được lặp lại quãng đường đã tiến 
về phía trước.  

2.1.4. Trên dải phân cách hình của các bài sát hạch trong sân sát 
hạch không trồng cây hoặc vật cản gây khó khăn, ảnh hưởng đến quan 
sát, giám sát của sát hạch viên trong phòng điều hành. 

2.1.5. Diện tích sân sát hạch  

2.1.5.1. Đối với trung tâm sát hạch loại 1: diện tích không nhỏ hơn 
33.000 m2.  

2.1.5.2. Đối với trung tâm sát hạch loại 2: diện tích không nhỏ hơn 
18.000 m2. 

2.1.5.3. Đối với trung tâm sát hạch loại 3: diện tích không nhỏ hơn 
3.600 m2.  

2.1.6. Quãng đường xe chạy  

2.1.6.1. Trung tâm sát hạch loại 1 có chiều dài quãng đường xe 
chạy không ngắn hơn 1,2 km.  
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2.1.6.2. Trung tâm sát hạch loại 2 có chiều dài quãng đường xe 
chạy không ngắn hơn 0,8 km.  

2.1.7. Làn đường trong sân sát hạch có chiều rộng tối thiểu 3,5 m; 
làn đường và hình sát hạch được thảm bê tông nhựa hoặc bê tông xi 
măng, bảo đảm chất lượng bề mặt như sau:  

2.1.7.1. Đối với mặt làn đường và hình sát hạch thảm bê tông nhựa: 
thông số mô đun đàn hồi yêu cầu tối thiểu là 110 MPa.  

2.1.7.2. Đối với mặt làn đường và hình sát hạch thảm bê tông xi 
măng: cường độ chịu nén yêu cầu tối thiểu là 30 MPa.  

2.1.7.3. Hệ thống thoát nước của sân sát hạch bảo đảm không đọng 
nước trên làn đường và hình sát hạch khi trời mưa. 

2.1.8. Đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ 
đường trong sân sát hạch phải bố trí đầy đủ, đúng quy cách, kiểu loại 
quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.  

2.1.9. Vạch giới hạn hình các bài sát hạch màu trắng, có chiều rộng 
0,1 m, cách bó vỉa hình sát hạch tối thiểu 0,1 m. 

2.1.10. Bó vỉa hình sát hạch có chiều cao tối thiểu 0,15 m (trừ hình 
sát hạch lái xe hạng A1, A).  

2.1.11. Cọc chuẩn trong sân sát hạch được sơn hai màu trắng và 
đỏ, mỗi khoang sơn dài 0,15 m, đường kính từ 20 mm đến 25 mm, có 
chiều cao 1,6 m; chân đế của cọc chuẩn làm bằng kim loại hoặc bê tông, 
bảo đảm giữ được cọc chuẩn cứng vững. 

2.1.12. Hình của bài sát hạch lái xe được tính theo thông số kỹ thuật 
của xe sát hạch có sai số thi công cho phép là 5%; trường hợp thay thế 
xe sát hạch hoặc sử dụng hình của bài sát hạch cho nhiều hạng xe sát 
hạch thì sai lệch thông số kích thước bài sát hạch tính theo thông số kỹ 
thuật của xe sát hạch thay thế hoặc xe sát hạch sử dụng chung hình so 
với kích thước hình của bài sát hạch thực tế không quá 10%. 

2.1.13. Bài sát hạch lái xe hạng A1, A 

2.1.13.1. Bài sát hạch hình số 8 (Hình 1) 

Bảng 1: Thông số kích thước hình bài sát hạch hình số 8 

Thông số kích thước Hạng A1 Hạng A 

Bán kính vòng ngoài R1 (m) 3,0 3,4 

Bán kính vòng trong và bán kính điểm uốn nối tiếp 
giữa hai vòng tròn ngoài R0 (m) 

2,3 2,5 

Khoảng cách tâm giữa hai vòng tròn trong OO’ (m) 5,7 6,3 

Khoảng cách tâm giữa vòng tròn trong và vòng 5,3 5,9 
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uốn nối tiếp OO” = O’O” (m) 

Màu sơn Trắng  Trắng 

 

Hình 1: sơ đồ hình bài sát hạch hình số 8 

 

2.1.13.2. Bài sát hạch vạch đường thẳng (Hình 2) 

Bảng 2: Thông số kích thước hình bài sát hạch vạch đường thẳng 

 

Thông số kích thước Ký hiệu Hạng A1 Hạng A 

Chiều dài (m) Lt 18,0 27 

Chiều rộng (m) Bt 0,6 0,6 

Màu sơn  Trắng Trắng 

 

Hình 2: sơ đồ hình bài sát hạch vạch đường thẳng 
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2.1.13.3. Bài sát hạch đường có vạch cản (Hình 3) 

Bảng 3: Thông số kích thước hình bài sát hạch đường có vạch cản 

 

Thông số kích thước Hạng A1 Hạng A 

Chiều dài đoạn đường có vạch cản (Lt), (m) 18,0 27,0 

Khoảng cách giữa các vạch cản (m) 4,5 4,5 

Chiều rộng làn đường có vạch cản (m) 3,0 3,0 

Chiều dài vạch cản (m) 1,5 1,5 

Chiều rộng vạch cản (m) 0,1 0,1 

Màu sơn vạch cản Trắng Trắng 

 

Hình 3: sơ đồ hình bài sát hạch đường có vạch cản 

2.1.13.4. Bài sát hạch đường gồ ghề (Hình 4) 

Bảng 4: Thông số kích thước hình bài sát hạch đường gồ ghề 

 

Thông số kích thước Hạng A1 Hạng A 

Chiều dài đoạn đường gồ ghề (m) 15,0 15,0 

Chiều dài dải gồ ghề (m) 0,9 0,9 

Chiều rộng đế dải gồ ghề (m) 0,2 0,2 

Chiều rộng đỉnh dải gồ ghề (m) 0,1 0,1 

Chiều cao dải gồ ghề (m) 0,05 0,05 

Khoảng cách giữa các dải gồ ghề (m) 1,5 1,7 

Vật liệu dải gồ ghề Cứng, không 
đàn hồi 

Cứng, không 
đàn hồi 

Màu sơn trên mặt dải gồ ghề Trắng Trắng 
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Hình 4: sơ đồ hình bài sát hạch đường gồ ghề 

 

2.1.13.5. Bài sát hạch xử lý tình huống giả định trên đường hạng 
A1, A (Hình 5) 

 

Hình 5: sơ đồ hình xử lý tình huống giả định trên đường hạng A1, A 

  Các vạch giới hạn hình thi: được sơn màu trắng có chiều rộng 0,1 m. 
Các vạch xuất phát, kết thúc và các vạch dừng xe: được sơn màu 

trắng rộng 0,2 m kéo dài hết lòng đường. 

Vạch giả định dành cho người đi bộ qua đường: được sơn màu 

trắng có chiều dài 0,5 m, rộng 0,2 m, cách nhau 0,4 m. 

Hệ thống cột và biển báo giao thông: tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu đường bộ. 
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Đèn chỉ hướng: bảng LED màu xanh hiển thị hướng phải theo; 

kích thước tối thiểu chiều dài x chiều rộng (0,5 m x 0,7 m); được lắp đặt 

sao cho đáy dưới của đèn cách mặt đường xe chạy từ 1,6 m đến 1,8 m. 

Đèn giao thông: đèn hiển thị màu xanh đỏ có kích thước đường 

kính tối thiểu 0,2 m; được lắp đặt sao cho đáy dưới của đèn cách mặt 

đường xe chạy từ 1,6 m đến 1,8 m. 

Đèn phản xạ: gồm 02 đèn hiển thị màu đỏ có kích thước đường 

kính tối thiểu 0,2 m; được lắp đặt sao cho cạnh dưới của đèn cách mặt 

đường xe chạy từ 1,6 m đến 1,8 m. 

Chướng ngại vật: có kích thước chiều dài x chiều rộng x chiều cao 

(1 m x 1 m x 0,9 m); bao gồm 04 cọc tiêu sơn 2 màu đỏ trắng có chiều 

cao 0,9 m; được liên kết bằng thanh nối; làm bằng chất liệu có độ đàn 

hồi (nhựa hoặc cao su hoặc chất liệu có độ đàn hồi tương đương). 

Hai thanh ray và các thanh tà vẹt đường sắt tạo tình huống giả 

định: được làm bằng chất liệu sơn màu trắng có chiều rộng 0,1 m. 

2.1.14. Bài sát hạch lái xe hạng B1 (Hình 6) 

Bài sát hạch có dạng hình chữ chi, do 04 hình bình hành nối tiếp 
nhau theo chiều ngược lại, có kích thước như sau:  

BCM (m) là chiều rộng ở đỉnh hình chữ chi: BCM = bM + 0,6 (m).  

bM (m) là chiều rộng của xe cơ giới dùng để sát hạch. 

LCM (m) là chiều dài hình bình hành tính theo phương nằm ngang: 
LCM = 1,5aM. 

aM (m) là chiều dài toàn bộ của xe cơ giới dùng để sát hạch.  

 

 

Hình 6: sơ đồ hình bài sát hạch lái xe hạng B1 

2.1.15. Bài sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D 

Ký hiệu kỹ thuật của bài sát hạch: 

B1: Chiều rộng bánh sau bên lái phụ của xe sát hạch, đơn vị tính là mét.  

a: Chiều dài toàn bộ của xe sát hạch, đơn vị tính là mét.  
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b: Chiều rộng toàn bộ của xe sát hạch, đơn vị tính là mét.  

Rqv: Bán kính quay vòng nhỏ nhất của xe sát hạch theo vết bánh xe 
trước phía ngoài, đơn vị tính là mét.  

2.1.15.1. Bài sát hạch xuất phát và kết thúc (Hình 7) 

Trên mặt đường kẻ một vạch ngang vuông góc với trục dọc của 
đường theo quy cách “Vạch dừng xe”, phía trước vạch có kẻ chữ: 
“XUẤT PHÁT” hoặc “KẾT THÚC”.  

Xe sát hạch dừng trước vạch xuất phát chờ tín hiệu và thực hiện 
các thao tác khi khởi hành xe để thực hiện bài xuất phát.  

Xe sát hạch đi qua vạch kết thúc khi kết thúc bài sát hạch.  

 

Hình 7: sơ đồ hình bài sát hạch xuất phát 

2.1.15.2. Bài sát hạch dừng xe nhường đường cho người đi bộ 
(Hình 8) 

Tại vị trí người đi bộ qua đường kẻ vạch “Vạch dừng xe”, vạch “Đi 
bộ qua đường” (dạng vuông góc) và lắp các biển báo “Dừng lại” và 
“Đường người đi bộ cắt ngang” để yêu cầu xe sát hạch dừng xe nhường 
đường cho người đi bộ.  

 

Hình 8: sơ đồ hình bài sát hạch dừng xe nhường đường cho người 
đi bộ 
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2.1.15.3. Bài sát hạch dừng và khởi hành xe trên dốc (Hình 9) 

Trên đường dốc lên có chiều dài 15 m, độ dốc 10 %, cách chân dốc 
tối thiểu 06 m kẻ vạch “Vạch dừng xe” và lắp biển báo “Dừng lại” để yêu 
cầu xe sát hạch dừng và khởi hành xe trên dốc và biển báo "Dốc lên 
nguy hiểm", "Dốc xuống nguy hiểm".   

 

Hình 9: sơ đồ hình bài sát hạch dừng và khởi hành xe trên dốc 

2.1.15.4. Bài sát hạch qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc 
(Hình 10) 

Hình vệt bánh xe nằm phía bên phải theo chiều xe chạy, gồm 02 
vạch dọc song song với nhau và song song với trục dọc của đường; sau 
hình vệt bánh xe kẻ 02 hình vuông góc nối tiếp với nhau theo chiều 
ngược lại, có các thông số:  

Bvb (m) là chiều rộng vệt bánh xe: Bvb = B1 + 0,2 (m).  

Lvb (m) là chiều dài vệt bánh xe: Lvb = a.  

Sv (m) là chiều sâu đường vuông góc: Sv = 1,5a.  

Lv (m) là chiều dài đường vuông góc: Lv = 2,0a.  

Bv (m) là chiều rộng làn đường vuông góc: Bv = 2,2b.  

 

Hình 10: sơ đồ hình bài sát hạch qua vệt bánh xe và đường vòng    
vuông góc 
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2.1.15.5. Bài sát hạch qua ngã tư (Hình 11) 

Tại nơi giao nhau giữa hai đường hai chiều cùng cấp, lắp hệ thống 
đèn tín hiệu giao thông, kẻ vạch “Vạch dừng xe”, vạch “Đi bộ qua 
đường” (dạng vuông góc) và lắp biển báo “Hướng đi phải theo”, biển 
“Đường giao nhau” và biển “Giao nhau có tín hiệu đèn” để yêu cầu xe sát 
hạch dừng xe tại ngã tư theo tín hiệu đèn giao thông để nhường đường 
cho người đi bộ. 

 

Hình 11: sơ đồ hình bài sát hạch qua ngã tư 

2.1.15.6. Bài sát hạch qua đường vòng quanh co (Hình 12) 

Hình gồm 02 nửa hình vòng tròn nối tiếp với nhau ngược chiều, tạo 
thành hình chữ S, có các thông số:  

Bqc (m) là chiều rộng đường vòng quanh co: Bqc = 2,2b. 

Rn (m) là bán kính cong của vòng tròn phía ngoài: Rn = Rqv + 1,2(m). 

Rtr (m) là bán kính cong của vòng tròn phía trong: Rtr = Rn - Bqc. 

Sqc (m) là khoảng cách tâm của 02 nửa hình vòng tròn: Sqc = 
Rn + Rtr. 
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Hình 12: sơ đồ hình bài sát hạch qua đường vòng quanh co 

2.1.15.7. Bài sát hạch ghép xe dọc vào nơi đỗ đối với hạng B, C1 
(Hình 13) 

Hình bố trí bên phải làn đường (theo hướng xe chạy), lắp biển báo 
“Nơi đỗ xe”, có các thông số: 

Ld (m) là chiều dài nơi ghép xe dọc: Ld = a + 1,0 (m). 

Rd (m) là chiều rộng nơi ghép xe dọc: Rd = b + 0,6 (m). 

Ed (m) là khoảng khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc: Ed = 1,2a. 

 

Hình 13: sơ đồ hình bài sát hạch ghép xe dọc vào nơi đỗ đối với hạng 
B và hạng C1 
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2.1.15.8. Bài sát hạch ghép xe ngang vào nơi đỗ đối với hạng B 
(Hình 14) 

Hình bố trí phía bên phải làn đường (theo hướng xe chạy), lắp biển 
báo “Nơi đỗ xe”, có các thông số: 

Lg (m) là chiều dài nơi đỗ xe: Lg = 3a/2. 

Rg (m) là chiều rộng nơi đỗ xe: Rg = 5b/4. 

 

Hình 14: sơ đồ hình bài sát hạch ghép xe ngang vào nơi đỗ đối với 
hạng B 

2.1.15.9. Bài sát hạch ghép xe ngang vào nơi đỗ đối với hạng C, 
D1, D2 và D (Hình 15) 

Hình bố trí phía bên phải làn đường (theo hướng xe chạy), có các 
thông số: 

Lg (m) là chiều dài nơi đỗ xe: Lg = 5a/3. 

Rg (m) là chiều rộng nơi đỗ xe: Rg = 5b/4. 

 

Hình 15: sơ đồ hình bài sát hạch ghép xe ngang vào nơi đỗ đối với hạng 

C, D1, D2 và D 
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2.1.15.10. Bài sát hạch tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua 
(Hình 16) 

Trên mặt đường bố trí 02 thanh ray đường sắt, tạo tình huống giả 
định có đường bộ giao nhau với đường sắt không có rào chắn, không có 
người điều khiển giao thông; cách ray ngoài cùng của đường sắt tối 
thiểu 5,0 m kẻ vạch “Vạch dừng xe” và lắp biển báo “Giao nhau với 
đường sắt không có rào chắn”, biển “Nơi đường sắt giao vuông góc với 
đường bộ” và biển báo “Dừng lại” để yêu cầu dừng xe sát hạch ở chỗ có 
đường sắt chạy qua.  

 

Hình 16: sơ đồ hình bài sát hạch tạm dừng ở chỗ có đường sắt 
chạy qua 

2.1.15.11. Bài sát hạch thay đổi số trên đường bằng, trừ xe sử dụng 
loại số tự động (Hình 17) 

Trên đoạn đường thẳng có độ dài tối thiểu 100 m, cách đầu đoạn 
đường tối thiểu 20 m lắp biển báo phụ thứ nhất “Bắt đầu tăng số, tăng 
tốc độ” và cách biển báo phụ thứ nhất 25 m lắp biển báo phụ thứ hai 
“Bắt đầu giảm số, giảm tốc độ”, cách biển báo phụ thứ hai 25 m lắp biển 
báo phụ “Kết thúc giảm số, giảm tốc độ”.  

 

Hình 17: sơ đồ hình bài sát hạch thay đổi số trên đường bằng 
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2.1.15.12. Bài sát hạch tình huống nguy hiểm 

Trong sân sát hạch, ngoài các bài sát hạch, bố trí vị trí xuất hiện tình 
huống nguy hiểm (05 vị trí đối với Trung tâm loại 1 và 03 vị trí đối với 
Trung tâm loại 2) để yêu cầu thí sinh phanh dừng xe, bật thông báo tín 
hiệu nguy hiểm, tắt thông báo tín hiệu nguy hiểm trước khi cho xe khởi 
hành trong thời gian quy định. 

2.1.15.13. Bài sát hạch lái xe hạng BE, D1E, D2E, DE (Hình 18) 

Là hình đi qua 05 cọc chuẩn A, B, C, D và E với khoảng cách các 
cọc AB = BC = CD = DE = LCF = 1,4aE. 

Trong đó: aE (m) là chiều dài toàn bộ của xe cơ giới dùng để sát hạch. 

 

Hình 18: sơ đồ hình bài sát hạch đi qua 05 cọc chuẩn hạng BE, 
D1E, D2E, DE 

2.1.15.14. Bài sát hạch lái xe hạng C1E và CE 

2.1.15.14.1. Bài sát hạch đi qua 05 cọc chuẩn (Hình 19): 

Là hình đi qua 05 cọc chuẩn A, B, C, D và E với khoảng cách các 
cọc AB = BC = CD = DE = LCF = 1,4aE. 

Trong đó: aE (m) là chiều dài toàn bộ của xe cơ giới dùng để sát hạch. 

 

Hình 19: sơ đồ hình bài sát hạch đi qua 05 cọc chuẩn hạng C1E, CE 

2.1.15.14.2. Bài sát hạch ghép xe dọc vào nơi đỗ (Hình 20) 

Theo hướng xe chạy, bố trí hình ghép xe dọc vào nơi đỗ có các 
thông số: 

Ld (m) là chiều dài nơi ghép xe dọc. 
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Ld = chiều dài toàn bộ của xe cơ giới dùng để sát hạch (m) + 1,0 (m). 

Rd (m) là chiều rộng nơi ghép xe dọc. 

Rd = chiều rộng toàn bộ của xe cơ giới dùng để sát hạch (m) + 1,0 (m). 

Ed (m) là khoảng khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc. 

Ed = chiều dài toàn bộ của xe cơ giới dùng để sát hạch (m) x 1,5. 

 

Hình 20: sơ đồ hình bài sát hạch ghép xe dọc vào nơi đỗ hạng    
C1E, CE 

2.2. Xe sát hạch 

2.2.1. Xe sát hạch ngoài việc tuân theo các quy định tại mục 2.2 của 
Quy chuẩn này còn phải bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định của Chính phủ quy định 
về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. 

2.2.2. Xe sát hạch hạng A1: là xe mô tô hai bánh, có dung tích làm 
việc của xi lanh từ 70 cm3 đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện 
từ 6 kW đến 11 kW. 

2.2.3. Xe sát hạch hạng A: là xe mô tô hai bánh, có dung tích làm 
việc của xi lanh trên 200 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW. 

2.2.4. Xe sát hạch hạng B1: là xe mô tô ba bánh, có dung tích làm 
việc của xi lanh từ 105 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 9 kW trở 
lên, có số lùi, có chiều dài toàn bộ không lớn hơn 3,0 m, chiều rộng toàn 
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bộ không lớn hơn 1,5 m, chiều dài cơ sở không lớn hơn 2,3 m, bán kính 
quay vòng nhỏ nhất theo vệt bánh xe trước không lớn hơn 3,5 m. 

2.2.5. Xe sát hạch hạng B: là xe ô tô con có từ 03 đến 08 chỗ (không 
kể chỗ của người lái xe), có chiều dài toàn bộ từ 4,2 m trở lên, chiều rộng 
toàn bộ từ 1,6 m trở lên, chiều dài cơ sở từ 2,4 m trở lên, bán kính quay 
vòng nhỏ nhất theo vệt bánh xe trước phía ngoài từ 4,9 m trở lên. 

2.2.6. Xe sát hạch hạng C1: là xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ 
theo thiết kế từ 4.000 kg đến 7.500 kg, có chiều dài toàn bộ từ 5,4 m 
trở lên, chiều rộng toàn bộ từ 1,7 m trở lên, chiều dài cơ sở từ 2,7 m trở 
lên, bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vệt bánh xe trước phía ngoài từ 
5,7 m trở lên. 

2.2.7. Xe sát hạch hạng C: là xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo 
thiết kế từ 11.000 kg trở lên, có chiều dài toàn bộ từ 8 m trở lên, chiều 
rộng toàn bộ từ 2,2 m trở lên, chiều dài cơ sở từ 4,2 m trở lên, bán kính 
quay vòng nhỏ nhất theo vệt bánh xe trước phía ngoài từ 7,2 m trở lên.  

2.2.8. Xe sát hạch hạng D1: là ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 
08 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 16 chỗ (không kể chỗ của 
người lái xe) hoặc ô tô có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn xe cùng loại, 
kích thước giới hạn tương đương và có số chỗ nhiều nhất, có chiều dài 
toàn bộ từ 5,2 m trở lên, chiều rộng toàn bộ từ 1,9 m trở lên, chiều dài 
cơ sở từ 3,1 m trở lên, bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vệt bánh xe 
trước phía ngoài từ 6,1 m trở lên. 

2.2.9. Xe sát hạch hạng D2: là ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 
16 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) đến 29 chỗ (không kể chỗ của 
người lái xe) hoặc ô tô có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn xe cùng loại, 
kích thước giới hạn tương đương và có số chỗ nhiều nhất, có chiều dài 
toàn bộ từ 6,2 m trở lên, chiều rộng toàn bộ từ 2,0 m trở lên, chiều dài 
cơ sở từ 3,1 m trở lên, bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vệt bánh xe 
trước phía ngoài từ 7,0 m trở lên. 

2.2.10. Xe sát hạch hạng D: là ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 
40 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) hoặc ô tô có thiết kế, cải tạo với 
số chỗ ít hơn xe cùng loại, kích thước giới hạn tương đương và có số 
chỗ nhiều nhất, có chiều dài toàn bộ từ 8,9 m trở lên, chiều rộng toàn bộ 
từ 2,4 m trở lên, chiều dài cơ sở từ 4,2 m trở lên, bán kính quay vòng 
nhỏ nhất theo vệt bánh xe trước phía ngoài từ 7,9 m trở lên. 

2.2.11. Xe sát hạch hạng CE: là xe ô tô đầu kéo, kéo sơ mi rơ 
moóc có chiều dài toàn bộ từ 6,4 m trở lên, chiều rộng toàn bộ từ 
2,48 m trở lên. 

2.2.12. Xe sát hạch các hạng BE, C1E, D1E, D2E và DE: là xe ô tô 
có thông số kỹ thuật phù hợp với xe ô tô sát hạch hạng tương ứng (B, 
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C1, D1, D2 và D) kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế không 
nhỏ hơn 5000 kg. 

2.3. Thiết bị và phần mềm sát hạch 

2.3.1. Thiết bị và phần mềm sát hạch lý thuyết hạng A1, A, B1, B, 
C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE gồm máy chủ, máy trạm, 
thiết bị lưu điện, mạng máy tính, máy in, phần mềm điều hành sát hạch 
lý thuyết và phần mềm sát hạch lý thuyết. 

2.3.1.1. Máy chủ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

2.3.1.1.1. Có cấu hình tối thiểu: bộ vi xử lý (CPU) Core i3; bộ nhớ 
(RAM) 8 GB; ổ cứng SSD 256 GB đáp ứng việc vận hành phần mềm 
điều hành sát hạch lý thuyết do Cục Cảnh sát giao thông chuyển giao ổn 
định trong trường hợp toàn bộ các máy trạm kết nối và thực hiện nội 
dung sát hạch lý thuyết. 

2.3.1.1.2. Màn hình: kích thước tối thiểu 19 inch, độ phân giải tối 
thiểu 1366 x 768 pixels. 

2.3.1.1.3. Sử dụng hệ điều hành Windows Server 2022 trở lên. 

2.3.1.1.4. Được cài đặt phần mềm điều hành sát hạch lý thuyết do 
Cục Cảnh sát giao thông chuyển giao theo quy định. 

2.3.1.1.5. Có khả năng kết nối với máy tính giám sát sát hạch theo 
API được quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chuẩn này. 

2.3.1.2. Máy trạm phải đáp ứng các điều kiện sau: 

2.3.1.2.1. Có cấu hình phần cứng đáp ứng vận hành ổn định phần 
mềm sát hạch lý thuyết do Cục Cảnh sát giao thông chuyển giao. 

2.3.1.2.2. Màn hình: tối thiểu 19 inch, độ phân giải tối thiểu 1366 x 
768 pixels. 

2.3.1.2.3. Sử dụng hệ điều hành Windows 11 trở lên. 

2.3.1.2.4. Được cài đặt phần mềm sát hạch lý thuyết do Cục Cảnh 
sát giao thông chuyển giao theo quy định. 

2.3.1.3. Thiết bị lưu điện tập trung hay cục bộ dùng cho máy tính 
phòng sát hạch lý thuyết phải có khả năng bảo đảm cấp điện ổn định và 
không làm gián đoạn trong thời gian tối thiểu 15 phút, kể từ khi mất 
nguồn điện lưới. 

2.3.1.4. Mạng máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết được bố trí 
theo mô hình mạng LAN; sử dụng chuẩn kết nối phổ dụng RJ-45, được 
đấu nối với bộ chuyển mạch (Switch). 

2.3.1.5. Máy in dùng để in kết quả sát hạch lý thuyết, có khả năng in 
khổ A4 tiêu chuẩn. 
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2.3.1.6. Máy chủ và máy trạm được cài đặt phần mềm phòng chống 
mã độc có bản quyền. 

2.3.1.7. Có cơ chế bảo vệ an toàn dữ liệu và chống sự can thiệp từ 
bên ngoài, chống làm mất dữ liệu do các sự cố ngẫu nhiên; không cho 
phép sự can thiệp trái phép của con người vào kết quả sát hạch và lưu 
nhật ký quá trình chỉnh sửa dữ liệu. 

2.3.2. Thiết bị và phần mềm sát hạch thực hành lái xe trong hình 
hạng A, A1. 

Thiết bị và phần mềm sát hạch thực hành lái xe trong hình hạng A, 
A1 gồm thiết bị đặt tại phòng điều hành, thiết bị trên sân sát hạch, thiết bị 
trên xe sát hạch và phần mềm điều hành và quản lý sát hạch. 

2.3.2.1. Thiết bị trên sân sát hạch và thiết bị đặt tại phòng điều hành 

2.3.2.1.1. Máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch 
có cấu hình phần cứng đáp ứng vận hành phần mềm điều hành và quản 
lý sát hạch hoạt động ổn định trong trường hợp toàn bộ các xe sát hạch 
kết nối và thực hiện phần thi sát hạch thực hành lái xe trong hình với số 
lượng không nhỏ hơn 2 xe; màn hình có kích thước tối thiểu 19 inch, độ 
phân giải tối thiểu 1366 x 768 pixels; sử dụng hệ điều hành Windows 11 
hoặc Windows Server 2022 trở lên. 

2.3.2.1.2. Hệ thống kết nối không dây thu, truyền dữ liệu đến thiết bị 
lắp trên xe sát hạch và sân sát hạch để báo lỗi, trừ điểm các lỗi vi phạm 
bảo đảm băng thông và tốc độ cho phép đánh giá chính xác cho ít nhất 
10 xe cùng sát hạch trong sân sát hạch hoạt động ổn định, không bị 
nhiễu loạn. 

2.3.2.1.3. Báo lỗi và chấm điểm chính xác, ổn định và thông báo đầy 
đủ, công khai các lỗi vi phạm của thí sinh trong quá trình sát hạch. 

2.3.2.1.4. Có cơ chế bảo vệ an toàn dữ liệu và chống sự can thiệp từ 
bên ngoài, chống làm mất dữ liệu do các sự cố ngẫu nhiên; có cơ chế hiệu 
chỉnh các thông số làm việc của thiết bị khi có thay đổi quy định chấm điểm 
và không cho phép sự can thiệp của con người vào kết quả sát hạch. 

2.3.2.1.5. Có cơ chế kiểm tra trạng thái hoạt động của từng thiết bị 
trên sân và trên xe sát hạch từ phòng điều hành. Các thiết bị phải làm 
việc độc lập theo chức năng; những sự cố của thiết bị này không làm 
ảnh hưởng đến hoạt động hoặc gây ra sự cố cho thiết bị khác cũng như 
toàn hệ thống, trừ thiết bị cấp nguồn. 

2.3.2.1.6. Có khả năng tự động thông báo các lỗi bị trừ điểm, truất 
quyền sát hạch, kết quả sát hạch, hiệu lệnh xuất phát, kết thúc, bánh 
xe đè vạch giới hạn trên loa, màn hình hiển thị tại phòng điều hành 
và phòng chờ của thí sinh trong thời gian tối đa 03 giây, kể từ lúc vi 
phạm lỗi. 
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2.3.2.1.7. Hiển thị nội dung từng bài sát hạch và lỗi bị trừ điểm, tổng 
số điểm còn lại của từng thí sinh trên màn hình tại phòng chờ sát hạch. 

2.3.2.1.8. Hệ thống camera giám sát trên sân sát hạch được kết nối 
với máy tính điều hành để tự động lưu trữ quá trình sát hạch và thời 
điểm thí sinh vi phạm lỗi chống chân hoặc để 02 bánh xe đi ra ngoài hình 
sát hạch hoặc các lỗi vi phạm quy tắc giao thông khác theo quy định. 

2.3.2.1.9. Hệ thống cảm biến lắp đặt trên sân phải hoạt động ổn 
định, chính xác, không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm của 
môi trường. 

2.3.2.1.10. Thiết bị lưu điện bảo đảm cung cấp điện ổn định cho 
toàn bộ hệ thống trong thời gian tối thiểu 15 phút, kể từ khi mất nguồn 
điện lưới. 

2.3.2.2. Thiết bị trên xe sát hạch 

2.3.2.2.1. Công tắc tắt và bật thiết bị chấm điểm tự động lắp trên xe 
sát hạch phải đặt trong hộp kín hoặc nằm ngoài tầm với của thí sinh. 

2.3.2.2.2. Lưu được dữ liệu sát hạch của thí sinh đang sát hạch khi 
bị mất kết nối với máy tính trên phòng điều hành trong thời gian tối thiểu 
20 phút. 

2.3.2.2.3. Tự động phát hiện, trừ điểm các lỗi vi phạm của thí sinh khi: 
thí sinh thực hiện không đúng trình tự bài sát hạch; không hoàn thành 
bài sát hạch; bánh xe đè vạch giới hạn hình sát hạch; bánh xe đè vạch 
cản; xe bị chết máy; xe sát hạch bị đổ; bật và tắt xi nhan; thời gian thực 
hiện bài sát hạch. 

2.3.2.2.4. Sử dụng nguồn điện của xe, mức điện áp sử dụng phải 
phù hợp với mức điện áp danh định của xe và có khả năng chịu cắm 
ngược cực theo quy định tại Bảng 5 của Quy chuẩn này. 

Bảng 5: Điện áp danh định và điện áp thử nghiệm thiết bị trên xe sát hạch 

Điện áp danh định (V) Điện áp thử nghiệm cắm ngược cực (V) 

06 06 ± 0,1 

12 14 ± 0,1 

24 28 ± 0,2 

2.3.2.2.5. Có khả năng tự động chụp ảnh ngẫu nhiên thí sinh ít nhất 
03 lần trong quá trình thực hiện các bài sát hạch, gửi dữ liệu ảnh chụp 
về phần mềm điều hành và quản lý sát hạch thực hành lái xe trong hình 
để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và in vào biên bản sát hạch thực hành lái xe 
trong hình. 
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2.3.2.2.6. Màn hình hiển thị trên xe sát hạch phải thể hiện được đầy 
đủ các trạng thái của xe sát hạch như: tình trạng động cơ (tắt, đang hoạt 
động); bài sát hạch đang thực hiện; điểm trừ từng lỗi vi phạm; tổng số 
điểm của thí sinh. 

2.3.2.2.7. Có khả năng kết nối với phần mềm bên ngoài thông qua 
ít nhất một trong các phương thức: RF; cổng COM (RS232); cổng USB 
(chuẩn 2.0 trở lên) hoặc thẻ nhớ để có thể điều chỉnh khi thay đổi quy 
định chấm điểm và phục vụ công tác kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn 
thiết bị. 

2.3.2.2.8. Có kết nối không dây để thu, truyền dữ liệu đến thiết bị 
trên phòng điều hành và sân sát hạch. Hệ thống phải hoạt động ổn định 
không bị nhiễu loạn. 

2.3.2.3. Phần mềm điều hành và quản lý sát hạch 

2.3.2.3.1. Có giao diện và hiển thị kết quả bằng tiếng Việt; hiển thị 
trực tuyến thông số, trạng thái của thiết bị; hiển thị trực tuyến và trên 
màn hình tại phòng chờ bài thi, điểm thi, hình ảnh chụp ngẫu nhiên của 
người đang thực hiện bài sát hạch; thể hiện được trạng thái kết nối với 
thiết bị chấm điểm lắp trên xe sát hạch, sân sát hạch, có chế độ cảnh 
báo nếu thiết bị mất kết nối, bị sự cố. 

2.3.2.3.2. Có khả năng kết nối với máy tính giám sát sát hạch theo 
API được quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chuẩn này. 

2.3.2.3.3. Có khả năng tìm, truy cập, lưu trữ, thống kê, lập bảng, 
biểu đồ các dữ liệu liên quan đến danh sách thí sinh dự sát hạch, đã 
sát hạch, đang sát hạch, chưa sát hạch, số học viên sát hạch đạt và 
không đạt. 

2.3.2.3.4. Có chức năng trừ điểm lỗi vi phạm khi thí sinh chống chân 
hoặc để 02 bánh xe đi ra ngoài hình sát hạch hoặc hiển thị lựa chọn để 
trừ điểm các lỗi vi phạm quy tắc giao thông khác theo quy định. 

2.3.2.3.5. Phát âm thanh tín hiệu xuất phát và thông báo lỗi, truất 
quyền, kết quả sát hạch. 

2.3.2.3.6. Có khả năng xem, lưu trữ hình ảnh của thí sinh; ảnh và đoạn 
video clip thể hiện quá trình sát hạch và tại thời điểm xảy ra lỗi vi phạm. 

2.3.3. Thiết bị và phần mềm sát hạch thực hành lái xe xử lý tình 
huống giả định trên đường hạng A1, A 

Thiết bị và phần mềm sát hạch thực hành lái xe xử lý tình huống giả 
định trên đường hạng A, A1 gồm thiết bị đặt tại phòng điều hành, thiết bị 
trên sân sát hạch, thiết bị trên xe sát hạch và phần mềm điều hành và 
quản lý sát hạch. 

2.3.3.1. Thiết bị trên sân sát hạch và thiết bị đặt tại phòng điều hành 
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2.3.3.1.1. Máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch 
có cấu hình phần cứng đáp ứng vận hành phần mềm điều hành và quản 
lý sát hạch hoạt động ổn định trong trường hợp toàn bộ các xe sát hạch 
kết nối và thực hiện phần thi sát hạch thực hành lái xe xử lý tình huống 
giả định trên đường với số lượng không nhỏ hơn 2 xe; màn hình có kích 
thước tối thiểu 19 inch, độ phân giải tối thiểu 1366 x 768 pixels; sử dụng 
hệ điều hành Windows 11 hoặc Windows Server 2022 trở lên.  

2.3.3.1.2. Hệ thống kết nối không dây thu, truyền dữ liệu đến thiết bị 
lắp trên xe sát hạch và sân sát hạch để báo lỗi, trừ điểm các lỗi vi phạm 
bảo đảm băng thông và tốc độ cho phép đánh giá chính xác cho ít nhất 
10 xe cùng sát hạch trong sân sát hạch hoạt động ổn định, không bị 
nhiễu loạn. 

2.3.3.1.3. Báo lỗi và chấm điểm chính xác, ổn định và thông báo đầy 
đủ, công khai các lỗi vi phạm của thí sinh trong quá trình sát hạch. 

2.3.3.1.4. Có cơ chế bảo vệ và an toàn dữ liệu chống sự can thiệp từ 
bên ngoài và mất dữ liệu do các sự cố ngẫu nhiên; có cơ chế hiệu chỉnh 
các thông số làm việc của thiết bị khi có thay đổi quy định chấm điểm và 
không cho phép sự can thiệp của con người vào kết quả sát hạch. 

2.3.3.1.5. Có cơ chế kiểm tra trạng thái hoạt động của từng thiết bị 
trên sân và trên xe sát hạch từ phòng điều hành. Các thiết bị phải làm 
việc độc lập theo chức năng, những sự cố của thiết bị này không làm 
ảnh hưởng đến hoạt động hoặc gây ra sự cố cho thiết bị khác cũng như 
toàn hệ thống, trừ thiết bị cấp nguồn. 

2.3.3.1.6. Có khả năng tự động thông báo các lỗi bị trừ điểm, truất 
quyền sát hạch, kết quả sát hạch, hiệu lệnh xuất phát, kết thúc trên 
loa, màn hình hiển thị tại phòng điều hành và phòng chờ của thí sinh 
trong thời gian tối đa 03 giây, kể từ lúc vi phạm lỗi. 

2.3.3.1.7. Hiển thị nội dung từng bài sát hạch và lỗi bị trừ điểm, tổng 
số điểm còn lại của từng thí sinh trên màn hình tại phòng chờ sát hạch. 

2.3.3.1.8. Hệ thống camera giám sát trên sân sát hạch được kết nối 
với máy tính điều hành để tự động lưu trữ quá trình sát hạch và thời 
điểm thí sinh vi phạm lỗi chống chân hoặc để 02 bánh xe đi ra ngoài hình 
sát hạch hoặc các lỗi vi phạm quy tắc giao thông khác theo quy định. 

2.3.3.1.9. Hệ thống cảm biến lắp đặt trên sân phải hoạt động ổn 
định, chính xác, không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm của 
môi trường. 

2.3.3.1.10. Thiết bị lưu điện bảo đảm cung cấp điện ổn định cho 
toàn bộ hệ thống trong thời gian tối thiểu 15 phút, kể từ khi mất nguồn 
điện lưới. 

2.3.3.2. Thiết bị trên xe sát hạch 
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2.3.3.2.1. Công tắc tắt và bật thiết bị chấm điểm tự động lắp trên xe 
sát hạch phải đặt trong hộp kín hoặc nằm ngoài tầm với của thí sinh. 

2.3.3.2.2. Lưu được dữ liệu sát hạch của thí sinh đang sát hạch khi 
bị mất kết nối với máy tính trên phòng điều hành trong thời gian tối thiểu 
20 phút. 

2.3.3.2.3. Tự động phát hiện, trừ điểm các lỗi vi phạm của thí sinh 
khi: thí sinh thực hiện không đúng trình tự bài sát hạch; không hoàn 
thành bài sát hạch; xe bị chết máy; xe sát hạch bị đổ; tốc độ xe chạy; vi 
phạm đèn tín hiệu giao thông; khoảng cách dừng xe không đúng vị trí 
quy định; bật và tắt xi nhan; thời gian thực hiện bài sát hạch. 

2.3.3.2.4. Sử dụng nguồn điện của xe, mức điện áp sử dụng phải 
phù hợp với mức điện áp danh định của xe và có khả năng chịu cắm 
ngược cực theo quy định tại Bảng 5 của Quy chuẩn này. 

2.3.3.2.5. Có khả năng tự động chụp ảnh ngẫu nhiên thí sinh ít nhất 
03 lần trong quá trình thực hiện các bài sát hạch, gửi dữ liệu ảnh chụp 
về phần mềm điều hành và quản lý sát hạch thực hành lái xe trong hình 
để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và in vào biên bản sát hạch thực hành lái xe 
trong hình. 

2.3.3.2.6. Màn hình hiển thị trên xe sát hạch phải thể hiện được đầy 
đủ các trạng thái của xe sát hạch như: tình trạng động cơ (tắt, đang hoạt 
động); bài sát hạch đang thực hiện; điểm trừ từng lỗi vi phạm; tổng số 
điểm của thí sinh. 

2.3.3.2.7. Có khả năng kết nối với phần mềm bên ngoài thông qua 
ít nhất một trong các phương thức: RF; cổng COM (RS232); cổng USB 
(chuẩn 2.0 trở lên) hoặc thẻ nhớ để có thể điều chỉnh khi thay đổi quy 
định chấm điểm và phục vụ công tác kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn 
thiết bị. 

2.3.3.2.8. Có kết nối không dây để thu, truyền dữ liệu đến thiết bị 
trên phòng điều hành và sân sát hạch. Hệ thống phải hoạt động ổn định 
không bị nhiễu loạn. 

2.3.3.3. Phần mềm điều hành và quản lý sát hạch 

2.3.3.3.1. Có giao diện và hiển thị kết quả bằng tiếng Việt; hiển thị 
trực tuyến thông số, trạng thái của thiết bị; hiển thị trực tuyến và trên 
màn hình tại phòng chờ bài thi, điểm thi, hình ảnh chụp ngẫu nhiên của 
người đang thực hiện bài sát hạch; thể hiện được trạng thái kết nối với 
thiết bị chấm điểm lắp trên xe sát hạch, sân sát hạch, có chế độ cảnh 
báo nếu thiết bị mất kết nối, bị sự cố. 

2.3.3.3.2. Có khả năng kết nối với máy tính giám sát sát hạch theo 
API được quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chuẩn này. 
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2.3.3.3.3. Có khả năng tìm, truy cập, lưu trữ, thống kê, lập bảng, 
biểu đồ các dữ liệu liên quan đến danh sách thí sinh dự sát hạch, đã 
sát hạch, đang sát hạch, chưa sát hạch, số học viên sát hạch đạt và 
không đạt. 

2.3.3.3.4. Có chức năng trừ điểm lỗi vi phạm khi thí sinh chống chân 
hoặc để 02 bánh xe đi ra ngoài hình sát hạch hoặc hiển thị lựa chọn để 
trừ điểm các lỗi vi phạm quy tắc giao thông khác theo quy định. 

2.3.3.3.5. Phát âm thanh tín hiệu xuất phát và thông báo lỗi, truất 
quyền, kết quả sát hạch. 

2.3.3.3.6. Có khả năng xem, lưu trữ hình ảnh của thí sinh; ảnh và đoạn 
video clip thể hiện quá trình sát hạch và tại thời điểm xảy ra lỗi vi phạm. 

2.3.4. Thiết bị và phần mềm sát hạch thực hành lái xe trong hình 
hạng B, C1, C, D2, D1 và D. 

Thiết bị và phần mềm sát hạch thực hành lái xe trong hình hạng B, 
C1, C, D2, D1 và D gồm thiết bị đặt tại phòng điều hành, thiết bị trên 
sân sát hạch, thiết bị trên xe sát hạch và phần mềm điều hành và quản 
lý sát hạch. 

2.3.4.1. Thiết bị trên sân sát hạch và thiết bị đặt tại phòng điều hành. 

2.3.4.1.1. Máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch 
có cấu hình phần cứng đáp ứng vận hành phần mềm điều hành và quản 
lý sát hạch hoạt động ổn định trong trường hợp toàn bộ các xe sát hạch 
kết nối và thực hiện phần thi sát hạch thực hành lái xe trong hình; màn 
hình có kích thước tối thiểu 19 inch, độ phân giải tối thiểu 1366 x 768 
pixels; sử dụng hệ điều hành Windows 11 hoặc Windows Server 2022 
trở lên. 

2.3.4.1.2. Hệ thống kết nối không dây thu, truyền dữ liệu đến thiết bị 
lắp trên xe sát hạch và sân sát hạch để báo lỗi, trừ điểm các lỗi vi phạm 
bảo đảm băng thông và tốc độ cho phép đánh giá chính xác cho ít nhất 
20 xe sát hạch cùng sát hạch trong sân sát hạch hoạt động ổn định 
không bị nhiễu loạn. 

2.3.4.1.3. Báo lỗi và chấm điểm chính xác, ổn định và thông báo đầy 
đủ, công khai các lỗi vi phạm của thí sinh trong quá trình sát hạch. 

2.3.4.1.4. Có cơ chế bảo vệ và an toàn dữ liệu chống sự can 
thiệp từ bên ngoài và mất dữ liệu do các sự cố ngẫu nhiên; có cơ chế 
hiệu chỉnh các thông số làm việc của thiết bị khi có thay đổi quy định 
chấm điểm và không cho phép sự can thiệp của con người vào kết 
quả sát hạch. 

2.3.4.1.5. Có cơ chế kiểm tra trạng thái hoạt động của từng thiết bị 
trên sân và trên xe sát hạch. Các thiết bị phải làm việc độc lập theo chức 
năng, những sự cố của thiết bị này không làm ảnh hưởng đến hoạt động 
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hoặc gây ra sự cố cho thiết bị khác cũng như toàn hệ thống, trừ thiết bị 
cấp nguồn. 

2.3.4.1.6. Có khả năng tự động thông báo các lỗi bị trừ điểm, truất 
quyền sát hạch, kết quả sát hạch, hiệu lệnh xuất phát và kết thúc. 

2.3.4.1.7. Hiển thị nội dung từng bài sát hạch và lỗi bị trừ điểm, tổng 
số điểm còn lại của từng thí sinh dự sát hạch trên màn hình tại phòng 
chờ sát hạch. 

2.3.4.1.8. Thiết bị lưu điện bảo đảm cung cấp điện ổn định cho 
toàn bộ hệ thống trong thời gian tối thiểu 15 phút kể từ khi mất nguồn 
điện lưới. 

2.3.4.2. Thiết bị trên xe sát hạch. 

2.3.4.2.1. Công tắc tắt và bật thiết bị chấm điểm tự động lắp trên xe 
sát hạch phải đặt trong hộp kín hoặc nằm ngoài tầm với của thí sinh 
(ngồi tại ghế lái). 

2.3.4.2.2. Lưu được dữ liệu sát hạch của thí sinh đang sát hạch khi 
bị mất kết nối với máy tính trên phòng điều hành trong thời gian tối thiểu 
20 phút. 

2.3.4.2.3. Tự động phát hiện, trừ điểm và thông báo các lỗi vi phạm 
của thí sinh về: thực hiện không đúng trình tự bài sát hạch; đi không 
đúng hình quy định của hạng xe sát hạch; không đi qua hình sát hạch 
quy định và không hoàn thành bài sát hạch; thắt dây an toàn; bật và tắt 
xi nhan; thời gian qua vạch xuất phát; tốc độ động cơ; tốc độ xe chạy; xe 
bị chết máy; khoảng cách dừng xe không đúng vị trí quy định; xe bị tụt 
dốc; thời gian xe qua dốc; xe qua vệt bánh xe; bánh xe đè vạch giới hạn 
hình sát hạch; vi phạm đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư; thời gian xe 
qua ngã tư; vi phạm quy tắc giao thông; thay đổi số, tốc độ; thời gian 
thực hiện bài sát hạch. 

2.3.4.2.4. Sử dụng nguồn điện của xe ô tô, mức điện áp sử dụng 
phải phù hợp với mức điện áp danh định của xe ô tô và có khả năng chịu 
cắm ngược cực theo quy định tại Bảng 6 của Quy chuẩn này. 

Bảng 6: Điện áp danh định và điện áp thử nghiệm thiết bị trên xe sát hạch 

Điện áp danh định (V) Điện áp thử nghiệm cắm ngược cực (V) 

12 14 ± 0,1 

24 28 ± 0,2 

36 42 ± 0,2 

2.3.4.2.5. Có khả năng tự động chụp ảnh ngẫu nhiên thí sinh ít nhất 
03 lần trong quá trình thực hiện các bài sát hạch, gửi dữ liệu ảnh chụp 
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để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của máy tính tại phòng điều hành và in vào 
biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình. 

2.3.4.2.6. Màn hình hiển thị trên xe sát hạch phải thể hiện được đầy 
đủ các trạng thái của xe sát hạch như: tình trạng động cơ (tắt, đang hoạt 
động); tình trạng chuyển động (tiến, lùi, dừng); tay số hiện thời; vị trí bắt 
đầu và kết thúc từng bài sát hạch; bài sát hạch đang thực hiện; thời gian 
thực hiện từng bài sát hạch và tổng thời gian đã thực hiện; điểm trừ từng 
lỗi vi phạm; tổng số điểm của thí sinh. 

2.3.4.2.7. Có đèn tín hiệu 03 màu (xanh - vàng - đỏ) lắp trên nóc và 
đèn tín hiệu 02 màu (xanh - đỏ) lắp trong ô tô sát hạch: 

Hiệu lệnh xuất phát, thông báo đạt kết quả: đèn tín hiệu màu xanh. 

Hiệu lệnh dừng xe khi gặp tình huống nguy hiểm: đèn tín hiệu màu 
vàng và đèn tín hiệu màu đỏ. 

Hiệu lệnh đang thực hiện sát hạch: đèn tín hiệu màu vàng. 

2.3.4.2.8. Có khả năng kết nối với phần mềm bên ngoài thông qua 
ít nhất một trong các phương thức: RF; cổng COM (RS232); cổng USB 
(chuẩn 2.0 trở lên) hoặc thẻ nhớ để có thể điều chỉnh khi thay đổi quy 
định chấm điểm và phục vụ công tác kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn 
thiết bị. 

2.3.4.2.9. Sau khi thực hiện xong mỗi bài sát hạch (trong khoảng 
cách 05 mét hoặc thời gian nhỏ hơn 3 giây) phải thông báo tín hiệu kết 
thúc, các lỗi bị trừ điểm, số điểm còn lại, tên của bài sát hạch tiếp 
theo; thông báo lỗi bị truất quyền sát hạch ngay khi thí sinh bị truất 
quyền sát hạch. 

2.3.4.2.10. Có kết nối không dây để thu, truyền dữ liệu đến thiết bị 
trên phòng điều hành và sân sát hạch. Hệ thống phải hoạt động ổn định 
không bị nhiễu loạn. 

2.3.4.3. Phần mềm điều hành và quản lý sát hạch 

2.3.4.3.1. Có giao diện và hiển thị kết quả bằng tiếng Việt, thể hiện 
được trạng thái kết nối với thiết bị chấm điểm lắp trên xe sát hạch, sân 
sát hạch, có chế độ cảnh báo nếu thiết bị mất kết nối, bị sự cố. 

2.3.4.3.2. Có khả năng kết nối với máy tính giám sát sát hạch theo 
API được quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chuẩn này. 

2.3.4.3.3. Có khả năng tìm, truy cập, lưu trữ, thống kê, lập bảng, 
biểu đồ các dữ liệu liên quan đến danh sách thí sinh dự sát hạch, đã 
sát hạch, đang sát hạch, chưa sát hạch, số học viên sát hạch đạt và 
không đạt. 

2.3.5. Thiết bị và phần mềm sát hạch thực hành lái xe trên đường 
hạng B, C1, C, D1, D2 và D. 
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2.3.5.1. Thiết bị đặt tại phòng điều hành 

2.3.5.1.1. Máy chủ cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch 
có đường thuê bao riêng, có cấu hình phần cứng đáp ứng vận hành 
phần mềm điều hành và quản lý sát hạch hoạt động ổn định trong 
trường hợp toàn bộ các xe sát hạch kết nối và thực hiện phần thi sát 
hạch thực hành lái xe trên đường; màn hình có kích thước tối thiểu 19 
inch, độ phân giải tối thiểu 1366 x 768 pixels; sử dụng hệ điều hành 
Windows 11 hoặc Windows Server 2022 trở lên. 

2.3.5.1.2. Hệ thống kết nối không dây thu, truyền dữ liệu đến thiết bị 
lắp trên xe sát hạch để báo lỗi, trừ điểm các lỗi vi phạm bảo đảm băng 
thông và tốc độ cho phép đánh giá chính xác cho ít nhất 15 xe sát hạch 
cùng sát hạch lái xe trên đường hoạt động ổn định không bị nhiễu loạn. 

2.3.5.1.3. Báo lỗi và chấm điểm chính xác, ổn định và thông báo đầy 
đủ, công khai nội dung từng bài sát hạch, lỗi bị trừ điểm, tổng số điểm 
còn lại của thí sinh. 

2.3.5.1.4. Có cơ chế bảo vệ và an toàn dữ liệu chống sự can thiệp 
từ bên ngoài và mất dữ liệu do các sự cố ngẫu nhiên; có cơ chế hiệu 
chỉnh các thông số làm việc của thiết bị khi có thay đổi quy định chấm 
điểm; không cho phép sự can thiệp trái phép của con người vào kết quả 
sát hạch và lưu nhật ký quá trình chỉnh sửa dữ liệu. 

2.3.5.1.5. Thiết bị lưu điện bảo đảm cung cấp điện ổn định cho 
toàn bộ hệ thống trong thời gian tối thiểu 15 phút kể từ khi mất nguồn 
điện lưới. 

2.3.5.2. Thiết bị trên xe sát hạch. 

2.3.5.2.1. Công tắc tắt và bật thiết bị chấm điểm tự động lắp trên xe 
sát hạch phải đặt trong hộp kín hoặc nằm ngoài tầm với của thí sinh. 

2.3.5.2.2. Lưu được dữ liệu sát hạch của thí sinh đang sát hạch khi 
bị mất kết nối với máy tính trên phòng điều hành trong thời gian tối thiểu 
48 giờ. 

2.3.5.2.3. Tự động phát hiện, báo lỗi, trừ điểm khi thí sinh vi phạm 
các lỗi về: thắt dây an toàn; bật và tắt xi nhan; xe sát hạch bị chết máy; 
kéo và nhả phanh đỗ; trong khoảng 15 m không tăng số; sử dụng tay số 
không phù hợp tốc độ xe; không tăng, giảm đúng số; không giảm hết số 
khi dừng xe. 

2.3.5.2.4. Có hệ thống nút bấm để lựa chọn số báo danh, ra hiệu 
lệnh để thí sinh thực hiện, ghi và trừ điểm các lỗi không chấm tự động 
như: vi phạm quy tắc giao thông; bị choạng lái quá làn đường quy định; 
xe sát hạch bị rung giật mạnh; không thực hiện theo hiệu lệnh của sát 
hạch viên; xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn. Hệ thống nút bấm 
được bố trí trên màn hình hiển thị của thiết bị chấm điểm và trên bàn 
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phím kéo dài, bảo đảm thuận tiện cho sát hạch viên trong quá trình 
chấm điểm và bảo hiểm tay lái cho thí sinh. Không cho phép ra lệnh kết 
thúc bài sát hạch khi thí sinh chưa thực hiện đủ quãng đường sát hạch 
tối thiểu theo quy định (trừ trường hợp thí sinh đã không đạt phần thực 
hành lái xe trên đường).  

2.3.5.2.5. Trên xe sát hạch được bố trí các camera với các yêu cầu 
như sau: 

2.3.5.2.5.1. Độ phân giải video tối thiểu 1280 x 720 pixels và tốc độ 
khung hình tối thiểu 30 hình trên giây. 

Camera được bố trí tại các vị trí bảo đảm ghi được hình ảnh phía 
trước và toàn bộ khu vực ngồi của thí sinh, sát hạch viên bên trong 
cabin xe sát hạch, có âm thanh theo thời gian thực.  

Góc nhìn tối thiểu của camera phía trước là 140 độ. 

Hỗ trợ thẻ nhớ tối thiểu 128 GB, bảo đảm ghi được hình ảnh tối 
thiểu 10 tiếng liên tục ở độ phân giải 1280 x 720 pixels và có khả năng 
sao chép dữ liệu vào thiết bị lưu trữ khi thẻ nhớ chứa hết lưu lượng. 

Hỗ trợ giao tiếp qua cổng USB. 

Có chức năng chống rung hình ảnh. 

Có chức năng ghi âm. 

Tích hợp pin, cho phép hoạt động khi không cần cấp nguồn tối thiểu 
30 phút. 

Có tính năng thông báo trạng thái hoạt động và cảnh báo khi thiết bị 
xảy ra sự cố. 

Hệ thống cho phép truyền dữ liệu hình ảnh (dạng video) theo giao 
thức chuẩn mở sử dụng cho trao đổi dữ liệu hai chiều thời gian thực giữa 
máy chủ và máy trạm (websocket hoặc giao thức tương đương), bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu xem trực tiếp và xem lại dữ liệu và được mã hoá theo 
quy định. 

2.3.5.2.5.2. Camera trên xe sát hạch trên đường phải tuân thủ 
QCVN 11:2026/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera 
giám sát sử dụng giao thức internet - các yêu cầu an ninh mạng cơ bản. 

2.3.5.2.6. Sử dụng nguồn điện của xe ô tô, mức điện áp sử dụng 
phải phù hợp với mức điện áp danh định của xe ô tô và có khả năng chịu 
cắm ngược cực theo quy định tại Bảng 6 của Quy chuẩn này. 

2.3.5.2.7. Có khả năng tự động chụp ảnh ngẫu nhiên thí sinh ít nhất 
03 lần trong quá trình thực hiện bài sát hạch, gửi dữ liệu ảnh chụp về 
phần mềm điều hành và quản lý sát hạch thực hành lái xe trên đường để 
lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và in vào biên bản sát hạch thực hành lái xe 
trên đường. 
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2.3.5.2.8. Màn hình hiển thị của thiết bị phải thể hiện được đầy đủ 
các trạng thái của xe sát hạch như: tình trạng động cơ (tắt, đang hoạt 
động); bài sát hạch đang thực hiện; quãng đường đã sát hạch; điểm trừ 
lỗi vi phạm; tổng số điểm của thí sinh; tình trạng có sóng, mất sóng của 
hệ thống thông tin di động toàn cầu (GSM); tình trạng có kết nối, mất 
kết nối với máy chủ; tình trạng có tín hiệu, mất tín hiệu của hệ thống vệ 
tinh định vị toàn cầu (GNSS); tình trạng hoạt động của bộ nhớ lưu trữ 
dữ liệu. 

2.3.5.2.9. Hệ thống loa trên xe sát hạch phải thông báo được các tín 
hiệu xuất phát, kết thúc, lỗi vi phạm, hiệu lệnh của sát hạch viên, kết quả 
sát hạch của thí sinh trong và ngay sau khi thực hiện xong nội dung yêu 
cầu (không quá 03 giây). 

2.3.5.2.10. Có kết nối không dây để tự động nhận trực tuyến danh 
sách thí sinh lái xe trên đường từ máy chủ đặt tại phòng điều hành; thu 
và truyền dữ liệu về kết quả sát hạch, quãng đường sát hạch, lỗi vi 
phạm và ảnh của thí sinh đến máy chủ đặt tại phòng điều hành, hệ thống 
phải hoạt động ổn định không bị nhiễu loạn, không phụ thuộc khoảng 
cách từ xe sát hạch đến trung tâm sát hạch, dữ liệu được truyền tự động 
trực tuyến về máy chủ đặt tại phòng điều hành với tần suất không quá 
30 giây trên một lần để công khai trên màn hình tại phòng chờ của trung 
tâm sát hạch và có khả năng in ra kết quả khi cần thiết. Trong trường 
hợp mất kết nối với máy chủ do gián đoạn đường truyền, thiết bị phải tự 
động gửi lại đầy đủ dữ liệu đã ghi nhận được trước đó về máy chủ ngay 
sau khi đường truyền hoạt động trở lại hoặc khi xe sát hạch về trung tâm 
sát hạch. 

2.3.5.2.11. Có máy in trên xe sát hạch để tự động in kết quả của thí 
sinh ngay khi kết thúc. 

2.3.5.2.12. Có khả năng kết nối với phần mềm bên ngoài thông 
qua ít nhất một trong các phương thức: RF; cổng COM (RS232); cổng 
USB (chuẩn 2.0 trở lên) hoặc thẻ nhớ để có thể điều chỉnh khi thay đổi 
quy định chấm điểm và phục vụ công tác kiểm tra, kiểm định, hiệu 
chuẩn thiết bị. 

2.3.5.3. Phần mềm điều hành và quản lý sát hạch 

2.3.5.3.1. Có giao diện và hiển thị kết quả bằng tiếng Việt, thể hiện 
đầy đủ trạng thái kết nối với thiết bị chấm điểm lắp trên xe sát hạch, có 
chế độ cảnh báo khi thiết bị chấm điểm bị mất kết nối, gián đoạn truyền 
dữ liệu hoặc xảy ra sự cố kỹ thuật. Phần mềm cho phép hiển thị trực 
tuyến các thông tin trong quá trình sát hạch, bao gồm: thông số vận 
hành; trạng thái sát hạch; điểm bị trừ; tổng số điểm; hình ảnh chụp ngẫu 
nhiên của thí sinh; vị trí của xe sát hạch trên bản đồ số. Kết quả sát hạch 
được hiển thị khách quan, công khai trên màn hình tại phòng chờ theo 
quy định. 
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2.3.5.3.2. Dữ liệu, danh sách thí sinh đạt sát hạch lái xe trong hình 
hoặc chỉ phải sát hạch lại trên đường được cập nhật tự động, trực tuyến 
xuống thiết bị, phần mềm lắp đặt trên xe sát hạch trên đường. 

2.3.5.3.3. Có khả năng kết nối Internet khi có yêu cầu và khả năng 
tìm kiếm, truy cập, lưu trữ, thống kê, lập bảng, biểu các dữ liệu liên quan 
đến danh sách thí sinh đã sát hạch, đang sát hạch, chưa sát hạch, số 
học viên sát hạch đạt và không đạt. 

2.3.5.3.4. Cơ sở dữ liệu cho phép đồng bộ, tích hợp với cơ sở dữ 
liệu trên máy tính điều hành sát hạch lái xe trong hình thành cơ sở dữ 
liệu tổng hợp, thống nhất về thí sinh. 

2.3.5.3.5. Phần mềm hỗ trợ tự động in kết quả của thí sinh trên xe 
sát hạch khi kết thúc bài sát hạch, hoặc in lại kết quả bài sát hạch của thí 
sinh tại trung tâm sát hạch. Kết quả sát hạch của thí sinh phải thể hiện 
được họ và tên thí sinh, số báo danh, thời điểm bắt đầu bài thi, thời điểm 
kết thúc bài thi, điểm đạt được, các lỗi bị trừ điểm và đánh giá. 

2.3.5.3.6. Bài sát hạch của thí sinh có ảnh chụp tự động trong quá 
trình sát hạch, bảo đảm thể hiện rõ thời gian bắt đầu bài thi và tổng số 
quãng đường di chuyển của thí sinh. 

2.3.5.3.7. Phần mềm phải bảo đảm chức năng định vị xe sát hạch 
và hiển thị vị trí trên bản đồ số theo thời gian thực; ghi nhận, lưu trữ và 
truyền dữ liệu về lộ trình di chuyển, trạng thái thực hiện các bài sát hạch 
trong quá trình sát hạch lái xe trên đường về Cục Cảnh sát giao thông 
để phục vụ công tác quản lý, giám sát theo quy định. 

2.4. Nhà điều hành sát hạch 

2.4.1. Diện tích xây dựng: 

2.4.1.1. Trung tâm loại 1 tối thiểu 250 m2. 

2.4.1.2. Trung tâm loại 2 tối thiểu 200 m2. 

2.4.1.3. Trung tâm loại 3 tối thiểu 100 m2. 

2.4.2. Vị trí nhà điều hành phải bố trí gần vị trí bài sát hạch xuất phát 
hoặc kết thúc. 

2.4.3. Các phòng chức năng. 

2.4.3.1. Phòng chờ sát hạch: 

2.4.3.1.1. Đối với trung tâm loại 1 hoặc loại 2: bố trí ghế ngồi cho thí 
sinh; có tối thiểu 04 màn hình để hiển thị kết quả sát hạch lý thuyết, kết 
quả sát hạch thực hành lái xe trong hình, kết quả sát hạch thực hành lái 
xe trên đường và hình ảnh giám sát sát hạch (trường hợp sử dụng 01 
màn hình để hiển thị đồng thời kết quả sát hạch lý thuyết, kết quả sát 
hạch thực hành lái xe trong hình và xử lý tình huống giả định trên 
đường, kết quả sát hạch thực hành lái xe trên đường và hình ảnh giám 



QCVN 15:2026/BCA 

32 
 

sát sát hạch thì phải bảo đảm vùng hiển thị mỗi nội dung có độ dài 
đường chéo tối thiểu 50 inch). 

2.4.3.1.2. Đối với trung tâm loại 3: bố trí ghế ngồi cho thí sinh; có tối 
thiểu 03 màn hình để hiển thị kết quả sát hạch lý thuyết, kết quả sát 
hạch thực hành lái xe trong hình và hình ảnh giám sát sát hạch (trường 
hợp sử dụng 01 màn hình để hiển thị đồng thời kết quả sát hạch lý 
thuyết, kết quả sát hạch thực hành lái xe trong hình, kết quả sát hạch 
thực hành lái xe xử lý tình huống giả định trên đường và hình ảnh giám 
sát sát hạch thì phải bảo đảm vùng hiển thị mỗi nội dung có độ dài 
đường chéo tối thiểu 50 inch). 

2.4.3.2. Phòng hướng dẫn sát hạch: bố trí bàn ghế và các trang 
thiết bị để thí sinh vào chuẩn bị và tiếp nhận các thông tin liên quan đến 
kỳ sát hạch. 

2.4.3.3. Phòng sát hạch lý thuyết. 

2.4.3.3.1. Có máy điều hòa nhiệt độ, bố trí đủ máy tính và máy in 
phục vụ sát hạch lý thuyết. 

2.4.3.3.2. Có camera giám sát sát hạch. 

2.4.3.3.3. Có vách ngăn giữa các máy tính để tạo không gian riêng 
biệt cho thí sinh. Phần tính từ mép mặt bàn phía ngoài có chiều dài tối 
thiểu 50 cm và chiều cao tối thiểu 60 cm. 

2.4.3.4. Phòng điều hành thiết bị chấm điểm thực hành lái xe 
trong hình: 

2.4.3.4.1. Có vị trí và kiến trúc phù hợp để người điều hành thiết bị 
quan sát được tất cả các ô tô, mô tô sát hạch trong sân sát hạch. 

2.4.3.4.2. Có trang bị thiết bị nhận tín hiệu báo lỗi và chấm điểm, có 
hệ thống thông tin bộ đàm. 

2.4.3.4.3. Có máy điều hoà nhiệt độ. 

2.4.3.5. Phòng hội đồng sát hạch: có điều hòa nhiệt độ; có màn hình 
để hiển thị hình ảnh giám sát sát hạch tại phòng sát hạch lý thuyết và 
sân sát hạch. 

2.4.3.6. Phòng y tế: có đủ ánh sáng; điều hoà nhiệt độ, giường nằm, 
bộ bàn ghế và trang bị 01 bộ kiểm tra mù màu Ishihara hoặc phương 
pháp tương đương. 

2.5. Các thiết bị hỗ trợ 

2.5.1. Máy phát điện dự phòng: 

Có thể tự động phát điện trong khoảng thời gian không quá 10 phút, 
kể từ khi mất nguồn điện lưới. 

2.5.1.1. Công suất máy phát điện: 
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2.5.1.1.1. Tối thiểu 10 kVA đối với trung tâm sát hạch loại 3. 

2.5.1.1.2. Tối thiểu 20 kVA đối với trung tâm sát hạch loại 1 và loại 2. 

2.5.2. Màn hình hiển thị tại phòng chờ sát hạch có kích thước từ 50 
inch trở lên.  

2.5.3. Thiết bị giám sát sát hạch bao gồm hệ thống camera giám sát 
sát hạch và máy tính giám sát sát hạch. 

2.5.3.1. Hệ thống camera giám sát sát hạch: 

2.5.3.1.1. Camera giám sát sát hạch có độ phân giải 1280 x 720 
pixels trở lên, đảm bảo hình ảnh rõ nét, nhận diện được thí sinh, sát 
hạch viên và các tình huống trong quá trình sát hạch. 

2.5.3.1.2. Camera và hệ thống quản lý hình ảnh có giao diện tương 
tác, khả năng kết nối và tương thích với các hệ thống khác, đáp ứng tối 
thiểu theo tiêu chuẩn mở ONVIF hoặc tiêu chuẩn mở tương đương. 

2.5.3.1.3. Hệ thống camera được đồng bộ thời gian với máy chủ sát 
hạch và máy tính điều hành sát hạch, bảo đảm thống nhất mốc thời gian 
giữa dữ liệu hình ảnh và dữ liệu sát hạch phục vụ công tác tra cứu, đối 
soát và hậu kiểm. 

2.5.3.1.4. Hệ thống cho phép truyền dữ liệu hình ảnh (dạng video) 
theo giao thức chuẩn mở sử dụng cho trao đổi dữ liệu hai chiều thời gian 
thực giữa máy chủ và máy trạm (websocket hoặc giao thức tương 
đương), bảo đảm đáp ứng yêu cầu xem trực tiếp, xem lại dữ liệu từ xa và 
được mã hoá theo quy định.  

2.5.3.1.5. Hệ thống bảo đảm an ninh mạng, có cơ chế xác thực, 
phân quyền người dùng, mã hóa dữ liệu truyền dẫn và ngăn chặn các 
truy cập trái phép từ bên ngoài. 

2.5.3.1.6. Có khả năng lưu trữ hình ảnh liên tục tối thiểu 40 giờ và 
bảo đảm quan sát được toàn bộ phòng sát hạch lý thuyết, toàn bộ hình 
các bài sát hạch và khu vực xuất phát, kết thúc của sân sát hạch. 

2.5.3.1.7. Hệ thống cho phép xem trực tiếp (live view) và xem lại 
(playback) dữ liệu hình ảnh theo từng camera, theo mốc thời gian cụ 
thể, phục vụ công tác giám sát, kiểm tra và xử lý khiếu nại (nếu có). 

2.5.3.1.8. Dữ liệu hình ảnh được lưu trữ phải bảo đảm tính toàn 
vẹn, không bị chỉnh sửa hoặc xóa trái phép; hệ thống có chức năng ghi 
nhận và lưu vết nhật ký (log) truy cập, khai thác dữ liệu. 

2.5.3.1.9. Hệ thống camera và thiết bị lưu trữ phải hoạt động ổn 
định, liên tục trong thời gian sát hạch; khi xảy ra sự cố phải có cơ chế 
cảnh báo và khả năng khôi phục hoạt động trong thời gian ngắn. 

2.5.3.1.10. Camera phòng sát hạch lý thuyết và camera trên sân sát 
hạch phải tuân thủ QCVN 11:2026/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
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về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức internet - các yêu cầu 
an ninh mạng cơ bản. 

2.5.3.2. Máy tính giám sát sát hạch: 

2.5.3.2.1. Được kết nối với máy chủ sát hạch lý thuyết, máy tính cài 
đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch thực hành lái xe trong 
hình, máy tính cài đặt phần mềm điều hành và quản lý sát hạch thực 
hành lái xe trên đường và hệ thống thông tin phục vụ quản lý sát hạch lái 
xe tại Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an 
tỉnh, thành phố trên địa bàn (sau đây gọi chung là Phòng Cảnh sát giao 
thông) theo giao thức quy định tại Phụ lục kèm theo Quy chuẩn này. 

2.5.3.2.2. Có cấu hình phần cứng tối thiểu bộ xử lý (CPU): 12 
vCPU, bộ nhớ (RAM): 32GB, lưu trữ (Storage): Ổ SSD dung lượng tối 
thiểu 1TB (dùng để cài đặt hệ điều hành, cơ sở dữ liệu và các ứng 
dụng), ổ HDD dung lượng tối thiểu 2TB (dùng để lưu dữ liệu tạm thời 
và sao lưu dự phòng).  

2.5.3.2.3. Màn hình hiển thị có kích thước tối thiểu 19 inch, độ phân 
giải tối thiểu 1366 x 768 pixels. 

2.5.3.2.4. Sử dụng hệ điều hành Windows Server 2022 trở lên, 
được cập nhật đầy đủ các bản vá bảo mật theo khuyến cáo của nhà 
sản xuất. 

2.5.3.2.5. Được cài đặt và vận hành phần mềm giám sát sát hạch 
do Cục Cảnh sát giao thông chuyển giao, đảm bảo đúng phiên bản, 
đúng chức năng theo quy định. 

2.5.3.2.6. Có trang bị thiết bị lưu điện (UPS) tập trung hay cục bộ, 
bảo đảm cấp điện ổn định và duy trì hoạt động liên tục của hệ thống 
trong thời gian tối thiểu 15 phút, kể từ khi mất nguồn điện lưới, đủ thời 
gian để xử lý hoặc tắt hệ thống an toàn. 

2.5.3.2.7. Được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc có bản 
quyền, thường xuyên được cập nhật, đồng thời triển khai các giải pháp kỹ 
thuật nhằm bảo đảm an ninh mạng và an ninh dữ liệu. 

2.5.3.2.8. Có cơ chế bảo vệ an ninh dữ liệu ngăn chặn sự can thiệp 
trái phép từ bên ngoài; phòng chống mất dữ liệu do các sự cố ngẫu 
nhiên (mất điện, lỗi phần cứng, lỗi hệ thống); không cho phép sự can 
thiệp trái phép của con người vào kết quả sát hạch; ghi nhận, lưu nhật 
ký đầy đủ đối với các hoạt động truy cập, khai thác và chỉnh sửa dữ liệu. 

2.5.4. Thiết bị và phần mềm ứng dụng định danh, xác thực điện tử 

2.5.4.1. Camera nhận diện khuôn mặt 

  2.5.4.1.1. Chức năng: nhận diện khuôn mặt; phát hiện và chụp 

khuôn mặt, phân tích đặc trưng khuôn mặt và so sánh với ảnh chân 

dung được lưu trong chip; chống giả mạo; chống ảnh in, video replay.  



QCVN 15:2026/BCA 

35 
 

2.5.4.1.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu: 

Sensor hình ảnh: 1/3 inch, 4MP, cảm biến CMOS. 

Độ phân giải hình ảnh: ≥ 1920×1080 (Full HD), hỗ trợ tối thiểu 2K. 

Khoảng cách nhận diện: 0,3 m – 1,5 m.  

Có hỗ trợ ánh sáng yếu, cân bằng ánh sáng, hỗ trợ chế độ ngày 

đêm, tự động chuyển đổi IR-CUT, chống ngược sáng. 

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB. 

Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt và phát hiện chuyển động. 

Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 11 trở lên/Android 12 trở lên/Linux, 

MacOS phiên bản còn trong thời gian hỗ trợ bảo mật. 

2.5.4.1.3. Camera nhận diện khuôn mặt phải tuân thủ QCVN 
11:2026/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát 
sử dụng giao thức internet - các yêu cầu an ninh mạng cơ bản. 

2.5.4.2. Đầu đọc Thẻ Căn cước gắn chip/Máy quét QR  

2.5.4.2.1. Chức năng bắt buộc: đọc các thông tin từ Thẻ Căn cước 

gắn chip. 

2.5.4.2.2. Thông số kỹ thuật tối thiểu: 

Thiết bị đọc chip hỗ trợ 1 trong 2 giao thức đọc tiếp xúc hoặc không 

tiếp xúc. 

Tốc độ đọc: ≤ 3 giây/thẻ. 

Khoảng cách đọc: ≤ 5 cm.  

Hỗ trợ SDK/API để tích hợp.  

Hỗ trợ kết nối với máy tính hoặc các thiết bị khác thông qua ít nhất 

một trong các phương thức kết nối sau: cổng kết nối với máy tính, thiết 

bị di động: USB, OTG; cổng kết nối mạng: RJ45; kết nối không dây: 

3G/4G/5G/Bluetooth/Wifi. 

2.6. Các công trình phụ trợ khác 

Có nhà để xe cơ giới dùng để sát hạch, nhà nghỉ và lưu trú cho các 
thành viên hội đồng sát hạch và khu vực vệ sinh. 

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 

3.1. Trung tâm sát hạch khi đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 
phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Quy chuẩn này. 

3.2. Công bố hợp quy  

3.2.1. Đối với các camera có kết nối internet thuộc trung tâm sát 
hạch quy định tại mục 2.3.5.2.5.2, mục 2.5.3.1.10 và mục 2.5.4.1.3 của 
Quy chuẩn này trước khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được công 
bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 
09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về 
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công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự 
phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.   

3.2.2. Việc công bố hợp quy phải dựa trên kết quả thử nghiệm 
của tổ chức thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định theo quy định 
tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản pháp luật có 
liên quan.  

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

4.1. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 

4.1.1. Cục Cảnh sát giao thông: 

Xây dựng, quản lý hệ thống tiếp nhận dữ liệu giám sát sát hạch từ 
các trung tâm sát hạch lái xe và chia sẻ dữ liệu giám sát sát hạch cho 
Phòng Cảnh sát giao thông để kiểm tra, giám sát.  

4.1.2. Phòng Cảnh sát giao thông: 

4.1.2.1. Kiểm tra việc đáp ứng các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn 
này để cấp giấy phép sát hạch theo quy định. 

4.1.2.2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá độ chính xác của thiết bị chấm 
điểm tự động khi trung tâm sát hạch lái xe cập nhật, thay đổi phần mềm 
của hệ thống thiết bị chấm điểm; lưu trữ các phần mềm của hệ thống 
thiết bị chấm điểm do trung tâm sát hạch lái xe cung cấp. 

4.2. Trách nhiệm của trung tâm sát hạch lái xe 

4.2.1. Không được thay đổi vị trí, kết cấu lắp đặt thiết bị chấm điểm 
trên xe và sân sát hạch sau khi đã được kiểm tra, kiểm chuẩn; không 
được thay đổi hình dáng, kết cấu, tổng thành, hệ thống của xe sát hạch 
so với thiết kế của nhà sản xuất. 

4.2.2. Duy trì hệ thống thông tin, đường truyền trực tuyến để truyền 
trực tiếp dữ liệu giám sát sát hạch về Cục Cảnh sát giao thông và 
Phòng Cảnh sát giao thông để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra và xử 
lý vi phạm.  

Sử dụng đường truyền mạng internet có băng thông bảo đảm ổn 
định cho việc truyền, nhận dữ liệu giữa Cục Cảnh sát giao thông và trung 
tâm sát hạch lái xe, được sử dụng kết nối mạng riêng ảo (VPN) để bảo 
đảm an ninh mạng của hệ thống. 

4.2.3. Thực hiện các quy định về an toàn điện, an toàn lao động và 
an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định. 

4.2.4. Chỉ được sử dụng các phần mềm, trang thiết bị, xe cơ giới đã 
được kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện để sát hạch lái xe. 

4.2.5. Chấp hành và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc 
kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất việc thực hiện Quy chuẩn này. 
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4.2.6. Báo cáo Phòng Cảnh sát giao thông bằng văn bản trước mỗi 
lần cập nhật, thay đổi phần mềm của hệ thống thiết bị chấm điểm, phần 
mềm thay đổi được ghi trên đĩa CD hoặc USB được niêm phong và gửi 
kèm theo văn bản báo cáo. 

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

5.1. Cục Cảnh sát giao thông tổ chức phổ biến, hướng dẫn việc áp 
dụng Quy chuẩn này cho đối tượng có liên quan. 

5.2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng, khai thác, sử 
dụng trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam 
có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định của Quy chuẩn này và 
phổ biến Quy chuẩn này đến các đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi quản 
lý để thực hiện./. 
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Phụ lục 

MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TRAO ĐỔI DỮ LIỆU GIỮA  
CÁC HỆ THỐNG PHỤC VỤ GIÁM SÁT SÁT HẠCH LÁI XE 

  1. Mô hình kết nối và nguyên tắc truyền nhận dữ liệu 

  1.1. Các thành phần tham gia kết nối 

STT Thành phần Vai trò chính 

1 
Cục Cảnh sát  

giao thông 

Quản lý hệ thống giám sát sát hạch cấp 
trung ương; cấp quyền, công bố thông tin kết 
nối, tiếp nhận dữ liệu giám sát, ghi nhận 
trạng thái truyền nhận và phục vụ công tác 
tổng hợp, báo cáo. 

2 
Trung tâm sát hạch 

lái xe (TTSH) 

Quản lý máy chủ giám sát sát hạch tại trung 
tâm; tiếp nhận dữ liệu đầu vào kỳ sát hạch; 
truyền dữ liệu điểm danh, quá trình sát hạch, 
kết quả sát hạch và dữ liệu đối soát về Cục 
Cảnh sát giao thông. 

3 
Phần mềm sát hạch 

lý thuyết 

Tiếp nhận dữ liệu kỳ sát hạch, danh sách 
học viên, danh sách hội đồng; ghi nhận dữ 
liệu điểm danh, quá trình và kết quả sát hạch 
lý thuyết. 

4 
Phần mềm sát hạch 

trong hình 

Tiếp nhận dữ liệu kỳ sát hạch, danh sách 
học viên, danh sách hội đồng; ghi nhận dữ 
liệu quá trình và kết quả sát hạch trong hình. 

5 
Phần mềm sát hạch 

trên đường 

Tiếp nhận dữ liệu kỳ sát hạch, danh sách 
học viên, danh sách hội đồng; ghi nhận dữ 
liệu quá trình, kết quả sát hạch trên đường 
và dữ liệu hành trình/GPS theo quy định. 

  1.2. Nguyên tắc truyền nhận dữ liệu 

Dữ liệu truyền nhận giữa các hệ thống phải sử dụng API theo cơ chế 
yêu cầu và phản hồi, định dạng dữ liệu JSON, mã hóa ký tự Unicode UTF-8. 

Việc kết nối, truyền nhận dữ liệu phải thực hiện qua giao thức truyền 
siêu văn bản bảo mật (HyperText Transfer Protocol Secure - HTTPS) và 
kênh truyền bảo mật được Cục Cảnh sát giao thông chấp thuận. 
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Các hệ thống phải kiểm tra trạng thái xác thực, đồng bộ thời gian, 
trạng thái tiếp nhận của hệ thống đích và tính hợp lệ của dữ liệu trước 
khi truyền. 

Mỗi giao dịch truyền dữ liệu phải có mã giao dịch hoặc cơ chế định 
danh tương đương để phục vụ kiểm soát trùng lặp, truyền lại, truy vết và 
đối soát. 

Dữ liệu phải được truyền kịp thời theo từng mốc nghiệp vụ; trường 
hợp truyền theo lô phải kiểm soát kích thước, số lượng bản ghi và trạng 
thái xử lý từng bản ghi trong lô. 

Không được tự ý chỉnh sửa, can thiệp hoặc làm sai lệch dữ liệu 
trước, trong và sau quá trình truyền nhận. 

2. Yêu cầu chung về kỹ thuật kết nối và an ninh dữ liệu 

2.1. Thông số kỹ thuật chung 

Thông số Yêu cầu 

Mô hình API 
Hỗ trợ tích hợp, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống 
qua API; dữ liệu truyền nhận dưới dạng JSON. 

Thông tin máy chủ 
Do Cục Cảnh sát giao thông công bố hoặc cung cấp 
cho các đơn vị được phép kết nối. 

Giao thức truyền 

Sử dụng giao thức HTTPS; kết nối truyền dữ liệu phải 
được mã hóa và xác thực bằng giao thức bảo mật 
đường truyền (Transport Layer Security – TLS) theo 
quy định của Bộ Công an về bảo đảm an ninh mạng. 

Định dạng dữ 
liệu gửi đi 

Dữ liệu truyền gửi đến hệ thống phải được đóng gói 
theo định dạng JSON. Trong phần tiêu đề (Header) 
của bản tin yêu cầu phải khai báo trường Content-
Type với giá trị "application/json". 

Định dạng dữ 
liệu nhận về 

Dữ liệu phản hồi từ hệ thống phải sử dụng định 
dạng JSON; trường chấp nhận (Accept) trong phần 
Header của bản tin yêu cầu phải có giá trị 
"application/json". 

Tiêu chuẩn dữ liệu Hệ thống hỗ trợ dữ liệu chuẩn Unicode (UTF-8) (4). 

Tiêu chuẩn  
thời gian 

Sử dụng chuẩn thời gian UTC+7; các mốc thời gian 
trong tài liệu API chi tiết phải thống nhất định dạng 
hiển thị và múi giờ. 
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Thông số Yêu cầu 

Độ trễ cho phép 
Thời gian chậm tối đa cho việc truyền dữ liệu là 30 
phút, trừ trường hợp có quy định khác theo từng 
loại dữ liệu nghiệp vụ. 

Kích thước tối đa 
của một ảnh 

1 MB 

Đây là kích thước tối đa của một ảnh mà Cục Cảnh 
sát giao thông ghi nhận; ảnh có kích thước hợp lệ 
và được mã hoá Base64. 

Hết thời gian chờ 
(Timeout) 

khuyến nghị 

Do cần thời gian kết nối và xử lý, thời gian timeout 
khuyến nghị khi gửi yêu cầu là khoảng 60 - 90 giây; 
dữ liệu lớn cần chia nhỏ theo lô phù hợp. 

Dữ liệu phản hồi về có định dạng chung như sau: 

Tên trường Mô tả 

Mã kết quả xử lý Mã lỗi (Giá trị 1 nếu yêu cầu (request) thành công) 

Thông tin xử lý 
Thông tin chi tiết về lỗi (“Thành công” hoặc không có 
nếu request thành công) 

Dữ liệu trả về 
Dữ liệu trả về (tùy thuộc vào từng API mà có các dữ 
liệu trả về khác nhau) 

Thông tin bổ sung Thông tin bổ sung (nếu có) 

Thông tin lỗi 

Trường dữ liệu chứa thông tin về lỗi phát sinh trong 
quá trình xử lý, truyền nhận hoặc đồng bộ dữ liệu 
(nếu có), bao gồm mã lỗi và mô tả nguyên nhân lỗi, 
TTSH có trách nhiệm theo dõi, khai thác thông tin tại 
trường dữ liệu này để phục vụ công tác giám sát, 
phát hiện và xử lý sự cố. 

Mô tả chi tiết lỗi 

Trường dữ liệu chứa thông tin mô tả chi tiết về lỗi 
phát sinh (nếu có), bao gồm nguyên nhân lỗi và các 
thông tin liên quan phục vụ việc xác định, xử lý và 
khắc phục sự cố của hệ thống. 

2.2. Yêu cầu bảo mật kết nối 

a) Bảo mật kênh truyền bằng HTTPS 

Các máy chủ của TTSH tham gia quá trình truyền, phần mềm giám 
sát sát hạch Cục Cảnh sát giao thông phải sử dụng giao thức HTTPS 
nhằm bảo đảm mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền nhận, xác thực 
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máy chủ và giảm thiểu nguy cơ lộ lọt, can thiệp hoặc thay đổi dữ liệu 
trên đường truyền. 

b) Bảo mật bằng VPN IPSec (site - to - site) 

- Mỗi một TTSH phải đăng ký danh sách IP có cơ chế kiểm soát truy 
cập qua VPN site - to - site với IP tĩnh tại Việt Nam với Cục Cảnh sát 
giao thông. Các IP không được đăng ký sẽ không truyền được dữ liệu. 

- Khi có sự thay đổi, bổ sung IP thì TTSH phải thông báo cho Cục 
Cảnh sát giao thông.  

c) Bảo mật JWT  

Để đăng nhập và truyền dữ liệu được với phần mềm giám sát sát 
hạch Cục Cảnh sát giao thông, phương thức bảo mật là JWT (JSON 
Web Token). 

- Người dùng đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu của tài 
khoản truyền dữ liệu qua hàm đăng nhập (hướng dẫn ở mục 6.1). 

- Máy chủ sẽ nhận được yêu cầu của người dùng, đồng thời kiểm 
tra thông tin tên đăng nhập và mật khẩu. 

- Máy chủ sau khi kiểm tra thông tin người dùng, nếu đúng sẽ trả 
một JWT về cho người dùng, nếu không quay lại bước 1. 

- Người dùng sẽ sử dụng mã JWT để tiếp tục sử dụng cho các yêu 
cầu kế tiếp trên miền của máy chủ. 

- Máy chủ sẽ không cần phải kiểm tra lại thông tin người dùng mà 
chỉ cần kiểm tra đúng JWT đã được cấp từ đó tăng tốc độ sử dụng trên 
miền, giảm thời gian truy vấn. 

- Máy chủ trả phản hồi phù hợp cho người dùng. 

2.3. Đồng bộ thời gian 

Các thiết bị, phần mềm và máy chủ tham gia quá trình sát hạch phải 
thực hiện đồng bộ thời gian theo giao thức đồng bộ thời gian (Network 
Time Protocol – NTP). Nguồn thời gian đồng bộ được lấy từ máy chủ 
thời gian được chỉ định của nhà cung cấp hoặc từ máy chủ giám sát sát 
hạch tại TTSH theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông nhằm bảo 
đảm tính thống nhất, chính xác của dữ liệu và nhật ký hệ thống. 

3. Cấu trúc phản hồi, mã lỗi và nguyên tắc xử lý lỗi 

3.1. Bảng mã lỗi nghiệp vụ 

Mã Ý nghĩa Hành động khuyến nghị 

1 Thành công Ghi nhận kết quả và tiếp tục quy trình 
xử lý. 
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Mã Ý nghĩa Hành động khuyến nghị 

0 Lỗi chung không xác định Ghi log, kiểm tra lại yêu cầu và liên hệ 
hỗ trợ kỹ thuật nếu lỗi kéo dài. 

-1 Lỗi xác thực – Token không 
hợp lệ hoặc đã hết hạn 

Thực hiện đăng nhập lại để lấy token 
mới. 

-2 Lỗi xác thực - tài khoản  
bị khóa 

Liên hệ Cục Cảnh sát giao thông để 
kiểm tra và mở khóa tài khoản theo 
quy định. 

-3 Lỗi xác thực - sai tên đăng 
nhập hoặc mật khẩu 

Kiểm tra lại thông tin đăng nhập. 

-4 Dữ liệu đầu vào không 
hợp lệ - thiếu dữ liệu bắt 
buộc hoặc sai định dạng 

Kiểm tra cấu trúc dữ liệu và các 
trường nghiệp vụ bắt buộc theo phụ 
lục và tài liệu API chi tiết. 

-5 Dữ liệu trùng lặp - bản ghi 
hoặc giao dịch đã tồn tại 

Không truyền lặp; đối soát trạng thái 
tiếp nhận và ghi nhận là đã truyền 
thành công nếu hệ thống đã tiếp nhận 
trước đó. 

-6 Không tìm thấy dữ liệu 
tham chiếu - mã kỳ sát 
hạch, mã TTSH hoặc mã 
học viên không tồn tại 

Kiểm tra dữ liệu gốc và thực hiện đối 
soát với Cục Cảnh sát giao thông. 

-7 IP không được phép kết 
nối - IP nguồn chưa được 
đăng ký 

Đăng ký hoặc cập nhật IP với Cục 
Cảnh sát giao thông theo quy định. 

-8 Hệ thống đang bận - chưa 
thể tiếp nhận dữ liệu tại 
thời điểm hiện tại 

Kiểm tra trạng thái hệ thống, tạm dừng 
truyền và thực hiện lại ở chu kỳ tiếp 
theo. 

-9 Vượt quá giới hạn kích 
thước dữ liệu - ảnh hoặc 
dữ liệu (Payload) vượt 
mức cho phép 

Kiểm tra kích thước ảnh, chia nhỏ lô 
dữ liệu hoặc giảm dung lượng theo 
quy định. 
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Mã Ý nghĩa Hành động khuyến nghị 

-10 Lỗi đồng bộ thời gian - thời 
gian máy chủ TTSH lệch 
quá ngưỡng cho phép 

Đồng bộ lại thời gian theo chuẩn NTP 
trước khi tiếp tục truyền dữ liệu. 

-99 Lỗi nội bộ hệ thống phía 
Cục Cảnh sát giao thông 

Ghi log đầy đủ, thử lại sau và liên hệ 
hỗ trợ nếu lỗi kéo dài. 

3.2. Nguyên tắc xử lý lỗi và truyền lại dữ liệu 

- Hệ thống gửi phải ghi nhận đầy đủ mã lỗi, thông điệp lỗi, thời 
điểm lỗi, mã giao dịch, nội dung dữ liệu liên quan và trạng thái xử lý sau lỗi. 

- Việc truyền lại chỉ thực hiện đối với các lỗi có khả năng phục hồi, 
như timeout, mất kết nối, hệ thống đang bận hoặc lỗi tạm thời phía hệ 
thống tiếp nhận. 

- Khi truyền lại phải giữ nguyên mã giao dịch hoặc định danh 
giao dịch tương đương để bảo đảm truy vết và tránh phát sinh dữ liệu 
trùng lặp. 

- Cơ chế truyền lại phải áp dụng khoảng thời gian chờ tăng dần, 
giới hạn số lần thử và không gây quá tải hệ thống tiếp nhận. 

- Trường hợp hệ thống đã tiếp nhận một phần lô dữ liệu, hệ thống 
gửi chỉ được truyền lại các bản ghi lỗi hoặc chưa được tiếp nhận. 

- Đối với lỗi dữ liệu không hợp lệ, lỗi thiếu dữ liệu bắt buộc hoặc lỗi 
tham chiếu, hệ thống gửi phải kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu gốc theo đúng 
quy định trước khi truyền lại. 

4. Quy trình trao đổi giám sát dữ liệu giữa phần mềm giám sát 
tại TTSH và hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông 

Bước 1. Đăng ký và cấp quyền truy cập 

TTSH thực hiện đăng ký tài khoản truy cập với Cục Cảnh sát giao 
thông. Sau khi hoàn tất đăng ký và được phê duyệt, TTSH được cấp tài 
khoản (user) và mật khẩu (password) để thực hiện kết nối và truyền dữ 
liệu vào hệ thống. 

Bước 2. Xác thực và cấp mã truy cập 

Trước khi truyền dữ liệu, TTSH thực hiện kiểm tra thời gian máy 
chủ, trạng thái hiệu lực của Token và trạng thái sẵn sàng của hệ thống 
tiếp nhận. Trường hợp Token hết hạn thì đăng nhập lại; trường hợp thời 
gian sai lệch hoặc hệ thống đang bận thì phải khắc phục hoặc chờ đến 
chu kỳ tiếp theo. 
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Bước 3. Khởi tạo và thực hiện truyền dữ liệu 

TTSH khởi tạo quá trình truyền dữ liệu thông qua các tập lệnh API 
được mô tả kèm theo tài liệu này. Sau khi gửi dữ liệu, TTSH thực hiện 
kiểm tra mã phản hồi từ hệ thống tiếp nhận: 

- Trường hợp mã trả về là thành công: dữ liệu đã được hệ thống 
Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận thành công. 

- Trường hợp phát sinh lỗi: TTSH căn cứ thông báo lỗi kèm theo để 
xác định nguyên nhân và thực hiện khắc phục. 

Bước 4. Kiểm tra trạng thái tiếp nhận dữ liệu 

Trong quá trình truyền dữ liệu, TTSH thực hiện kiểm tra định kỳ 
trạng thái của hệ thống tiếp nhận: 

- Trường hợp hệ thống trả về trạng thái bận: TTSH tạm dừng truyền 
và chờ đến chu kỳ kiểm tra tiếp theo. 

- Chỉ khi hệ thống trả về trạng thái sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu, TTSH 
mới được phép tiếp tục truyền dữ liệu. 

Bước 5. Lặp lại truyền dữ liệu và giám sát lỗi 

- TTSH thực hiện lặp lại bước 3 và bước 4 cho đến khi hoàn tất quá 
trình truyền dữ liệu. Đồng thời, TTSH phải có cơ chế cảnh báo những dữ 
liệu truyền lỗi và thực hiện kiểm tra toàn bộ các dữ liệu lỗi hàng ngày. 
Khắc phục kịp thời các lỗi phát sinh, tránh tình trạng lỗi kéo dài ảnh 
hưởng đến thí sinh và công tác tổng hợp, báo cáo của Cục Cảnh sát giao 
thông. Cục Cảnh sát giao thông thực hiện ghi nhận các lỗi này để đánh 
giá chất lượng kết nối, truyền dẫn và việc tuân thủ quy định của TTSH. 

- Việc truyền lại chỉ thực hiện đối với lỗi có khả năng phục hồi như 
timeout, mất kết nối hoặc hệ thống bận. Khi truyền lại phải giữ nguyên 
mã giao dịch (TransactionCode), áp dụng khoảng thời gian chờ tăng dần 
và giới hạn số lần thử. Trường hợp hệ thống đã tiếp nhận một phần lô 
dữ liệu thì chỉ truyền lại các bản ghi lỗi hoặc chưa được tiếp nhận. 

Bước 6. Đối soát dữ liệu 

Hằng ngày, TTSH phải có trách nhiệm đối soát lượng dữ liệu truyền 
đi, bao gồm: dữ liệu truyền thành công, dữ liệu truyền lỗi, dữ liệu chưa 
truyền nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, bảo đảm 
tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu kỳ sát hạch; các bản ghi dữ liệu 
truyền lỗi phải được thông báo, lập danh sách, xác định nguyên nhân, 
xử lý và lưu nhật ký kết quả xử lý. 

● Lưu ý: 

- Bảo đảm đồng bộ thời gian giữa máy chủ tại TTSH và máy chủ 
của Cục Cảnh sát giao thông, tránh sai lệch mốc thời gian dữ liệu. 
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- Thực hiện kiểm tra định kỳ trạng thái truyền nhận (bận/sẵn sàng) 
của hệ thống tiếp nhận nhằm tránh gây quá tải đường truyền và máy chủ.  

- Có cơ chế giám sát và kiểm soát việc truyền dữ liệu, tránh truyền 
lặp dữ liệu với số lượng lớn.  

- Máy chủ của Cục Cảnh sát giao thông có quyền tạm thời khóa tài 
khoản truy cập trong trường hợp TTSH: truyền dữ liệu sai quy định, 
truyền dữ liệu không hợp lệ (dữ liệu ảo), truyền dữ liệu với khối lượng 
bất thường trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến hệ thống. 

5. Quy trình trao đổi giám sát dữ liệu giữa phần mềm giám sát 
tại TTSH và các phần mềm sát hạch (sát hạch lý thuyết/sát hạch 
trong hình/sát hạch trên đường) 

Bước 1. Thiết lập kết nối và xác thực 

TTSH thực hiện cấu hình kết nối giữa phần mềm giám sát sát hạch 
và các phần mềm sát hạch. Các hệ thống thực hiện xác thực bằng tài 
khoản hoặc mã truy cập (Token) theo quy định. 

Bước 2. Truyền và kiểm tra dữ liệu 

- Trước khi truyền, phần mềm sát hạch phải kiểm tra Token còn 
hiệu lực, thời gian đã đồng bộ, dữ liệu hợp lệ và mã giao dịch 
(TransactionCode) chưa được sử dụng cho một giao dịch khác. 

- Hai hệ thống thực hiện trao đổi dữ liệu hai chiều thông qua cơ chế 
yêu cầu (Request) và phản hồi (Response). Tùy theo từng nghiệp vụ, 
phần mềm sát hạch hoặc phần mềm giám sát sát hạch có thể đóng vai 
trò là bên gửi hoặc bên tiếp nhận dữ liệu.  

- Sau khi nhận được dữ liệu từ hệ thống gửi, hệ thống tiếp nhận 
thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và gửi phản hồi kết quả xử lý 
cho hệ thống gửi. 

- Trường hợp xử lý thành công: hệ thống tiếp nhận gửi thông báo 
xác nhận dữ liệu đã được tiếp nhận và ghi nhận thành công. 

- Trường hợp xử lý không thành công: hệ thống tiếp nhận gửi mã lỗi 
và nội dung mô tả nguyên nhân để hệ thống gửi thực hiện kiểm tra, khắc 
phục và gửi lại dữ liệu theo quy định.  

- Trường hợp phát sinh yêu cầu đồng bộ hoặc cập nhật dữ liệu: hệ 
thống tiếp nhận có thể gửi yêu cầu bổ sung, điều chỉnh hoặc đồng bộ dữ 
liệu; hệ thống còn lại có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả 
thực hiện. 

Bước 3. Kiểm tra trạng thái tiếp nhận dữ liệu 

Trong quá trình truyền dữ liệu, phần mềm sát hạch thực hiện kiểm 
tra định kỳ trạng thái của hệ thống tiếp nhận: 
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- Trường hợp hệ thống trả về trạng thái bận: phần mềm sát hạch 
tạm dừng truyền và chờ đến chu kỳ kiểm tra tiếp theo. 

- Chỉ khi hệ thống trả về trạng thái sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu, phần 
mềm sát hạch mới được phép tiếp tục truyền dữ liệu. 

Bước 4. Lặp lại truyền dữ liệu và giám sát lỗi 

- Phần mềm sát hạch thực hiện lặp lại bước 2 và bước 3 cho đến 
khi hoàn tất quá trình truyền dữ liệu. Đồng thời, phần mềm sát hạch phải 
có cơ chế cảnh báo những dữ liệu truyền lỗi và thực hiện kiểm tra toàn 
bộ các dữ liệu lỗi hàng giờ. Khắc phục kịp thời các lỗi phát sinh, tránh 
tình trạng lỗi kéo dài ảnh hưởng đến thí sinh và công tác tổng hợp, báo 
cáo của Cục Cảnh sát giao thông. Cục Cảnh sát giao thông thực hiện 
ghi nhận các lỗi này để đánh giá chất lượng kết nối, truyền dẫn và việc 
tuân thủ quy định của TTSH. 

- Việc truyền lại chỉ thực hiện đối với lỗi có khả năng phục hồi như 
timeout, mất kết nối hoặc hệ thống bận. Khi truyền lại phải giữ nguyên 
mã giao dịch (TransactionCode), áp dụng khoảng thời gian chờ tăng dần 
và giới hạn số lần thử. Trường hợp hệ thống đã tiếp nhận một phần lô 
dữ liệu thì chỉ truyền lại các bản ghi lỗi hoặc chưa được tiếp nhận. 

Bước 5. Đối soát dữ liệu 

Cuối mỗi kỳ sát hạch hoặc cuối ngày, TTSH đối soát số bản ghi đã 
nhận, lỗi, đang chờ và chưa nhận từ từng phần mềm sát hạch; lập danh 
sách chênh lệch và xử lý đến khi hoàn tất. 

6. Danh mục nhóm dữ liệu và API trao đổi 

Các nhóm API dưới đây được mô tả theo nghiệp vụ cần thực hiện 
và nhóm dữ liệu bắt buộc cần trao đổi. Tên điểm cuối (Endpoint), tên 
trường kỹ thuật, kiểu dữ liệu chi tiết, ràng buộc kỹ thuật, ví dụ 
request/response và mã lỗi kỹ thuật chi tiết được quy định tại tài liệu API 
chi tiết khi triển khai tích hợp. 

6.1. Nhóm API xác thực và duy trì phiên truyền dữ liệu 

STT Nhóm API Mục đích 
Dữ liệu nghiệp 

vụ đầu vào 

Dữ liệu 
nghiệp vụ đầu 

ra/Kết quả 

1 Đăng nhập 

Cấp mã truy cập 
cho hệ thống/tài 
khoản được 
phép truyền nhận 
dữ liệu. 

Tên đăng nhập, 
mật khẩu hoặc 
thông tin xác 
thực tương 
đương. 

Mã truy cập, 
loại token, thời 
hạn hiệu lực, 
thời điểm hết 
hạn, trạng thái 
xử lý. 
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STT Nhóm API Mục đích 
Dữ liệu nghiệp 

vụ đầu vào 

Dữ liệu 
nghiệp vụ đầu 

ra/Kết quả 

2 Đăng xuất 

Kết thúc phiên 
làm việc của tài 
khoản/hệ thống 
đang kết nối. 

Tên đăng nhập 
hoặc thông tin 
định danh phiên 
làm việc. 

Kết quả đăng 
xuất, trạng thái 
phiên làm việc. 

3 
Đổi mật 

khẩu 

Cho phép tài 
khoản truyền dữ 
liệu thay đổi mật 
khẩu theo quy 
định bảo mật. 

Tên đăng nhập, 
mật khẩu hiện 
tại, mật khẩu 
mới. 

Kết quả xử lý 
yêu cầu đổi 
mật khẩu. 

4 
Kiểm tra 
thời gian 
máy chủ 

Cho phép hệ 
thống gửi kiểm 
tra thời gian hiện 
tại của máy chủ 
tiếp nhận để bảo 
đảm đồng bộ thời 
gian. 

Thông tin định 
danh tài 
khoản/hệ thống 
gửi. 

Thời gian hiện 
tại của máy 
chủ tiếp nhận 
và trạng thái 
xử lý. 

● Lưu ý: 

- Trong trường hợp đăng nhập thành công thì hệ thống sẽ trả về 
trường Token là giá trị mã bảo mật phiên hiện tại. Trong token sẽ chứa 
một vài thông tin liên quan đến thời hạn của token, TTSH trích xuất lấy 
thông tin này và đăng nhập lại tạo token trong trường hợp cần thiết 

- Trong trường hợp đăng nhập không thành công thì hệ thống trả về 
mã lỗi. 

- Tham khảo thêm bảng mã trạng thái lỗi thực hiện lệnh. 

- Hệ thống chỉ nhận thao tác sau khi đã đăng nhập thành công 

6.2. Nhóm API kiểm tra trạng thái và đối soát truyền nhận 

STT Nhóm API Mục đích 
Dữ liệu 

nghiệp vụ đầu 
vào 

Dữ liệu 
nghiệp vụ đầu 

ra/Kết quả 

1 

Kiểm tra 

trạng thái 

hệ thống 

Kiểm tra hệ thống 

tiếp nhận có sẵn 

sàng nhận dữ liệu 

Thông tin định 

danh tài 

khoản/hệ thống 

Trạng thái hệ 

thống: sẵn 

sàng hoặc 
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STT Nhóm API Mục đích 
Dữ liệu 

nghiệp vụ đầu 
vào 

Dữ liệu 
nghiệp vụ đầu 

ra/Kết quả 

hay không trước 

khi truyền 

gửi, mã TTSH 

nếu có 

đang bận; mô 

tả trạng thái; 

thời điểm cập 

nhật trạng thái 

tiếp theo, tên 

lỗi kỹ thuật 

(nếu có), mô tả 

chi tiết lỗi và 

hướng khắc 

phục. 

2 

Thống kê 

phiên 

truyền dữ 

liệu 

Đối soát số lượng 

phiên truyền thành 

công, thất bại, 

đang chờ và tổng 

số phiên trong 

khoảng thời gian 

Mã kỳ sát hạch 

nếu cần lọc 

theo kỳ, thời 

gian bắt đầu, 

thời gian kết 

thúc (thời gian 

không được 

quá 30 ngày từ 

thời gian bắt 

đầu) 

Thời gian bắt 

đầu, Thời gian 

kết thúc, mã kỳ 

sát hạch (nếu 

có lọc theo kỳ), 

tổng số phiên 

truyền thành 

công, tổng số 

phiên truyền 

thất bại, tổng 

số phiên đang 

chờ xử lý, tổng 

số phiên trong 

khoảng thời 

gian, tên lỗi kỹ 

thuật (nếu có), 

mô tả chi tiết 

lỗi và hướng 

khắc phục. 

6.3. Nhóm API truyền dữ liệu từ Cục Cảnh sát giao thông  

Mục này quy định các hàm API phục vụ việc cung cấp dữ liệu đầu 
vào cho kỳ sát hạch. Đơn vị thực hiện là Phòng Cảnh sát giao thông sử 
dụng tài khoản được phân quyền để đăng nhập vào phần mềm (do Cục 
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Cảnh sát giao thông phát triển và quản lý) để thực hiện gửi (POST) dữ 
liệu sang hệ thống của TTSH. 

 

Hệ thống 
nguồn 

Hệ 
thống 
đích 

Nhóm dữ liệu trao đổi Thời 
điểm 

truyền 

Mục đích 

Hệ thống 
thông tin 
về sát 
hạch, cấp 
giấy phép 
lái xe 

TTSH 
lái xe 

- Dữ liệu thông tin sát 

hạch lái xe (mã kỳ sát 

hạch, tên kỳ sát hạch, mã 

TTSH, thời gian sát hạch, 

quyết định sát hạch …) 

- Dữ liệu Hội đồng sát 

hạch lái xe (họ tên sát 

hạch viên, chức vụ ….) 

- Dữ liệu học viên dự sát 

hạch lái xe (mã đăng ký, 

họ tên học viên, thẻ căn 

cước, ngày sinh, giới 

tính, số báo danh, nội 

dung sát hạch lái xe, 

hạng sát hạch lái xe, ảnh 

học viên base64 …) 

Sau khi kỳ 
sát hạch 
lái xe 
được phê 
duyệt 

Mục đích 
tổ chức, 
giám sát 
kỳ sát 
hạch, cấp 
giấy phép 
lái xe 

 

6.4. Nhóm API truyền dữ liệu giữa máy chủ giám sát sát hạch 
tại TTSH và Cục Cảnh sát giao thông  

STT Hệ 
thống 
nguồn 

Hệ 
thống 
đích 

Nhóm dữ liệu trao 
đổi 

Thời điểm 
truyền 

Mục 
đích 

1 

Hệ 

thống 

giám sát 

sát hạch 

tại 

TTSH 

Hệ thống 

giám sát 

sát hạch 

lái xe tại 

Cục 

Cảnh sát 

giao 

thông 

Dữ liệu truyền thông 

tin điểm danh từng 

bài sát hạch từ hệ 

thống giám sát sát 

hạch tại TTSH tới 

phần mềm giám sát 

sát hạch tại Cục 

Cảnh sát giao thông 

 Ngay sau 

khi có kết 

quả điểm 

danh của 

học viên kỳ 

sát hạch 

Giám 

sát kết 

quả 

điểm 

danh 

của học 

viên 

tham gia 
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STT Hệ 
thống 
nguồn 

Hệ 
thống 
đích 

Nhóm dữ liệu trao 
đổi 

Thời điểm 
truyền 

Mục 
đích 

(mã đăng ký, họ tên 

học viên, ngày sinh, 

thẻ căn cước, số báo 

danh, hạng sát hạch, 

mã kỳ sát hạch, nội 

dung sát hạch, trạng 

thái điểm danh các 

nội dung sát hạch, dữ 

liệu xác thực điện 

tử…) 
 

kỳ sát 

hạch 

2 

Hệ 
thống 
giám sát 
sát hạch 
tại 
TTSH 

Hệ thống 
giám sát 
sát hạch 
lái xe tại 
Cục 
Cảnh sát 
giao 
thông 

Truyền dữ liệu quá 

trình sát hạch từng 

nội dung từ TTSH tới 

phần mềm giám sát 

sát hạch tại Cục 

Cảnh sát giao thông 

(mã đăng ký, họ tên 

học viên, ngày sinh, 

thẻ căn cước, số báo 

danh, hạng sát hạch, 

mã kỳ sát hạch, nội 

dung sát hạch, thời 

gian bắt đầu, thời 

gian kết thúc, điểm 

sát hạch, số lần sát 

hạch, lý do sát hạch 

lại, ảnh học viên 

base64, dữ liệu GPS 

…) 

Dữ liệu 
được 
truyền liên 
tục khi bắt 
đầu bài sát 
hạch đến 
thời điểm 
kết thúc 
bài sát 
hạch 

Giám 
sát quá 
trình học 
viên 
thực 
hiện các 
nội dung 
sát hạch 
lái xe 

3 

 Hệ 

thống 

giám sát 

sát hạch 

tại 

Hệ thống 

giám sát 

sát hạch 

lái xe tại 

Cục 

Dữ liệu truyền thông 

tin hủy kết quả sát 

hạch (mã đăng ký, họ 

tên học viên, ngày 

sinh, thẻ căn cước, 

Sát hạch 

viên hủy 

kết quả sát 

hạch của 

học viên 

 Giám 

sát kết 

quả sát 

hạch 

của học 
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STT Hệ 
thống 
nguồn 

Hệ 
thống 
đích 

Nhóm dữ liệu trao 
đổi 

Thời điểm 
truyền 

Mục 
đích 

TTSH Cảnh sát 

giao 

thông 

số báo danh, hạng 

sát hạch, mã kỳ sát 

hạch, nội dung sát 

hạch, lý do hủy kết 

quả sát hạch, …. ) 

tham gia 

sát hạch 

viên 

4 

 Hệ 

thống 

giám sát 

sát hạch 

tại TTSH 

Hệ thống 

giám sát 

sát hạch 

lái xe tại 

Cục 

Cảnh sát 

giao 

thông 

Truyền dữ liệu tổng 

hợp quá trình sát 

hạch từ TTSH tới 

phần mềm giám sát 

sát hạch tại Cục 

Cảnh sát giao thông 

(mã đăng ký, họ tên 

học viên, ngày sinh, 

thẻ căn cước, số báo 

danh, hạng sát hạch, 

mã kỳ sát hạch, kết 

quả sát hạch, điểm 

sát hạch …) 

Sau khi kết 

thúc kỳ sát 

hạch 

 Tổng 

hợp kết 

quả sát 

hạch 

6.5. Nhóm API truyền và nhận dữ liệu giữa máy chủ giám sát 
TTSH và máy chủ sát hạch  

STT Hệ thống 
nguồn 

Hệ thống 
đích 

Nhóm dữ liệu trao 
đổi 

Thời điểm 
truyền 

Mục 
đích 

1 Hệ thống 
giám sát 
sát hạch 
lái xe tại 
TTSH 

Phần 
mềm sát 
hạch (lý 
thuyết, 
trong 
hình, trên 
đường) 

- Dữ liệu sát hạch lý 

thuyết (danh sách sát 

hạch lý thuyết, danh 

sách hội đồng sát 

hạch, danh sách học 

viên dự sát hạch …) 

- Dữ liệu sát hạch 

trong hình (danh 

sách sát hạch thi 

 Liên tục 
khi bắt đầu 
bài thi sát 
hạch đến 
thời điểm 
kết thúc 
bài thi sát 
hạch 

Giám 
sát quá 
trình thi 
và ghi 
nhận 
kết quả 
thi sát 
hạch 
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STT Hệ thống 
nguồn 

Hệ thống 
đích 

Nhóm dữ liệu trao 
đổi 

Thời điểm 
truyền 

Mục 
đích 

trong hình, danh 

sách hội đồng sát 

hạch, danh sách học 

viên dự sát hạch …) 

- Dữ liệu sát hạch 

trên đường (danh 

sách sát hạch thi trên 

đường, danh sách 

hội đồng sát hạch, 

danh sách học viên 

dự sát hạch, dữ liệu 

GPS …) 
 

2 Phần 
mềm sát 
hạch (lý 
thuyết, 
trong 
hình, trên 
đường) 

Hệ thống 
giám sát 
sát hạch 
lái xe tại 
TTSH 

- Dữ liệu thông tin kết 

quả sát hạch lý thuyết 

(mã TTSH, mã đăng 

ký, họ và tên học 

viên, ngày sinh, thẻ 

căn cước, số báo 

danh, hạng sát hạch, 

nội dung sát hạch, 

thời gian bắt đầu, 

điểm sát hạch, ảnh 

học viên base64 …) 

- Dữ liệu thông tin kết 

quả sát hạch trong 

hình (mã TTSH, mã 

đăng ký, họ và tên 

học viên, ngày sinh, 

thẻ căn cước, số báo 

danh, hạng sát hạch, 

nội dung sát hạch, 

thời gian bắt đầu, 

điểm sát hạch, ảnh 

học viên base64 …) 

- Dữ liệu thông tin kết 
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STT Hệ thống 
nguồn 

Hệ thống 
đích 

Nhóm dữ liệu trao 
đổi 

Thời điểm 
truyền 

Mục 
đích 

quả sát hạch trên 

đường (mã TTSH, mã 

đăng ký, họ và tên học 

viên, ngày sinh, thẻ 

căn cước, số báo 

danh, hạng sát hạch, 

nội dung sát hạch, 

thời gian bắt đầu, 

điểm sát hạch, ảnh 

học viên base64, dữ 

liệu GPS …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


